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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định) 

STT Mã 

định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan,  

đơn vị 

Địa chỉ của cơ 

quan, đơn vị 

Email Số điện 

thoại 

(0256) 

Website Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:20

16/BTTTT 

1 H08.1 Văn phòng UBND 

tỉnh Bình Định 

01 Trần Phú,  

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vpubbinhdin

h@vpub.bin

hdinh.gov.vn 

3822294 vpub.binhdin

h.gov.vn 

000.00.01.H08 

2 H08.2 Sở Công Thương 

tỉnh Bình Định 

198 Phan Bội 

Châu, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vp@sct.binh

dinh.gov.vn 

3811035 sct@binhdinh

.gov.vn 

000.00.02.H08 

3 H08.3 Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình 

Định 

08 Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vanphong.so

binhdinh@.

moet.edu.vn  

3822128 sgddt.binhdin

h.gov.vn 

000.00.03.H08 

4 H08.4 Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Bình Định 

08 Lê Thánh 

Tôn, phường Lê 

Lợi, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vpsgtvtbd@s

gtvt.binhdin

h.gov.vn  

3892172 sgtvt.binhdinh

.gov.vn 

000.00.04.H08 

5 H08.5 Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình 

Định 

35 Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vp@skhdt.bi

nhdinh.gov.v

n 

3822 628 skhdt.binhdin

h.gov.vn 

000.00.05.H08 

6 H08.6 Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Bình Định 

208 Diên Hồng, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

skhcn@skhc

n.binhdinh.g

ov.vn 

3522075 skhcn.binhdin

h.gov.vn 

000.00.06.H08 

7 H08.7 Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội tỉnh Bình Định 

210 Diên Hồng, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vp@sldtbxh.

binhdinh.gov

.vn  

3824629 sldtbxh.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.07.H08 

8 H08.8 Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 

59-61 Lê Hồng 

Phong, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vp@songoai

vu.binhdinh.

gov.vn  

3820202 songoaivu.bin

hdinh.gov.vn 

000.00.08.H08 

9 H08.9 Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Định 

180 Tăng Bạt 

Hổ, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vp@snv.binh

dinh.gov.vn  

3822603 snv.binhdinh.

gov.vn 

000.00.09.H08 

10 H08.10 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn tỉnh Bình Định 

Số 77 Lê Hồng 

Phong, phường 

Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vanphong@s

nnptnt.binhd

inh.gov.vn 

3812332 snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.10.H08 

11 H08.11 Sở Tài chính tỉnh 

Bình Định 

181 Lê Hồng 

Phong, TP.Quy 

vanphong@s

tc.binhdinh.g

3828861 stc.binhdinh.g

ov.vn 

000.00.11.H08 

mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
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Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

ov.vn  

12 H08.12 Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Bình Định 

08 Hai Bà 

Trưng, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vanphong@ 

stnmt.binhdi

nh. gov.vn 

3813 275 stnmt.binhdin

h. gov.vn 

000.00.12.H08 

13 H08.13 Sở Tư pháp tỉnh 

Bình Định 

139 Lê Lợi,  

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

sotuphap@st

p.binhdinh.g

ov.vn 

3813905 stp.binhdinh.g

ov.vn 

000.00.13.H08 

14 H08.14 Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bình Định 

38 Trường 

Chinh, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vanphong@s

tttt.binhdinh.

gov.vn  

3815519 stttt.binhdinh.

gov.vn 

000.00.14.H08 

15 H08.15 Sở Văn hóa và Thể 

thao tỉnh Bình Định 

183 Lê Hồng 

Phong, phường 

Lê Hồng Phong, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

vps@svhtt.bi

nhdinh.gov.v

n 

3822231 svhtt.binhdinh

.gov.vn 

000.00.15.H08 

16 H08.16 Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Định 

32 Lý Thường 

Kiệt, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vanthusxd@

sxd.binhdinh

.gov.vn  

3822882 sxd.binhdinh.

gov.vn 

000.00.16.H08 

17 H08.17 Sở Y tế tỉnh Bình 

Định 

756 Trần Hưng 

Đạo , TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

vanphong@s

yt.binhdinh.g

ov.vn  

3792549 syt.binhdinh.g

ov.vn  

000.00.17.H08 

18 H08.18 Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình 

Định 

65 Tây Sơn, TP 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

@kkt.binhdi

nh.gov.vn 

3846519 kkt.binhdinh.

gov.vn/ 

000.00.18.H08 

19 H08.19 Thanh tra tỉnh Bình 

Định 

62A Diên Hồng, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

ttt@ttt.binhd

inh.gov.vn 

3522585 ttt.binhdinh.g

ov.vn 

000.00.19.H08 

20 H08.20 Ban Dân tộc tỉnh 

Bình Định 

06 Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

lienhe@bdt.

binhdinh.gov

.vn 

3821362 bdt.binhdinh.

gov.vn 

000.00.20.H08 

21 H08.21 Sở Du lịch tỉnh 

Bình Định 

185 Phan Bội 

Châu, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

sodulich@bi

nhdinh.gov.v

n 

3814148 sodulich.binh

dinh.gov.vn 

000.00.21.H08 

22 H08.22 Cục Thống kê tỉnh 

Bình Định 
70A Tôn Đức 

Thắng, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

binhdinh@g

so.gov.vn  

3821206 cucthongke.bi

nhdinh.gov.v

n 

000.00.22.H08 

31 H08.31 UBND Huyện An 

Lão tỉnh Bình Định 

Thôn 2, Thị trấn 

An Lão, An Lão 

vanphong@a

nlao.binhdin

h.gov.vn 

3875.291 anlao.binhdin

h.gov.vn 

000.00.31.H08 

32 H08.32 UBND Thị xã  

An Nhơn tỉnh  

Bình Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị xã 

An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong@a

nnhon.binhdi

nh.gov.vn  

3735.067 annhon.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.32.H08 

33 H08.33 UBND Huyện Hoài Thị trấn Tăng vanphong@ 3870713 hoaian.binhdi 000.00.33.H08 

mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthusxd@sxd.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthusxd@sxd.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthusxd@sxd.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
https://syt.binhdinh.gov.vn/
https://syt.binhdinh.gov.vn/
mailto:binhdinh@gso.gov.vn
mailto:binhdinh@gso.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
https://hoaian.binhdinh.gov.vn/
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Ân tỉnh Bình Định Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

hoaian.binhd

inh.gov.vn  

nh.gov.vn  

34 H08.34 UBND Thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Phường Bồng 

Sơn, Thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ubndthixaho

ainhon@hoa

inhon.binhdi

nh.gov.vn 

3671265 hoainhon.binh

dinh.gov.vn/ 

000.00.34.H08 

35 H08.35 UBND Huyện Phù 

Cát tỉnh Bình Định 

141 đường 

Quang Trung, 

Thị Trấn Ngô 

Mây, huyện Phù 

Cát , tỉnh Bình 

Định 

vp@phucat.b

inhdinh.gov.

vn  

3850214 phucat.binhdi

nh.gov.vn  

000.00.35.H08 

36 H08.36 UBND Huyện Phù 

Mỹ tỉnh Bình Định 

Thị trấn Phù 

Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

vanphong@

phumy.binhd

inh.gov.vn 

3655209 phumy.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.36.H08 

37 H08.37 UBND Thành phố 

Quy Nhơn tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn Huệ, 

TP. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

ubndtpquynh

on@quynho

n.binhdinh.g

ov.vn  

3822176 quynhon.gov.

vn 

000.00.37.H08 

38 H08.38 UBND Huyện Tây 

Sơn tỉnh Bình Định 

59 Phan Đình 

Phùng, thị trấn 

Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

vanphong@t

ayson.binhdi

nh.gov.vn 

3880993 tayson.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.38.H08 

39 H08.39 UBND Huyện Tuy 

Phước tỉnh Bình 

Định 

290 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

huyện Tuy 

Phước, Bình 

Định 

vanphong@t

uyphuoc.bin

hdinh.gov.vn 

3633366 tuyphuoc.binh

dinh.gov.vn 

000.00.39.H08 

40 H08.40 UBND Huyện Vân 

Canh tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, tỉnh 

Bình Định 

ubndhuyenv

ancanh. 

@vancanh.bi

nhdinh.gov.v

n 

3888361 vancanh.binh

dinh.gov.vn 

000.00.40.H08 

41 H08.41 UBND Huyện Vĩnh 

Thạnh tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định 

vanphong@

vinhthanh.bi

nhdinh.gov.v

n  

3886887 vinhthanh.bin

hdinh.gov.vn 

000.00.41.H08 

42 H08.52 Ban Quản lý Dự án 

Dân Dụng và Công 

Nghiệp tỉnh Bình 

Định 

379 Trần Hưng 

Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 3822859  000.00.52.H08 

43 H08.53 Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Bình Định 

23 Mai Xuân 

Thưởng, Phường 

Trần Hưng Đạo, 

TP.Quy Nhơn, 

btv@binhdin

htv.vn 

3822735 binhdinhtv.vn 000.00.53.H08 

mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
https://hoaian.binhdinh.gov.vn/
mailto:vp@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@phucat.binhdinh.gov.vn
https://phucat.binhdinh.gov.vn/
https://phucat.binhdinh.gov.vn/
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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tỉnh Bình Định 

44 H08.54 Ban Quản lý Giao 

thông tỉnh Bình 

Định 

705 Trần Hưng 

Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

   000.00.54.H08 

45 H08.55 Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh Bình 

Định 

20 Ngô Thời 

Nhiệm, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 3747786  000.00.55.H08 

46 H08.56 Ban Quản lý Dự án 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn tỉnh Bình Định 

379 Trần Hưng 

Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 3814701  000.00.56.H08 

47 H08.57 Quỹ Đầu tư Phát 

triển tỉnh Bình 

Định 

181 Lê Hồng 

Phong, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

info@bddif.

vn 

6253108 bddif.gov.vn/ 000.00.57.H08 

48 H08.61 Trường Cao đẳng 

Y tế Bình Định tỉnh 

Bình Định 

130 Trần Hưng 

Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

cdytbd@gm

ail.com 

3829678 caodangytebi

nhdinh.edu.vn 

000.00.61.H08 

48 H08.63 Công an tỉnh Bình 

Định 

01A Trần Phú, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

conganbinhd

inh@binhdin

h.gov.vn 

3822801 congan.binhdi

nh.gov.vn/ 

 

50 H08.64  

Viện Nghiên Cứu 

Phát Triển Kinh Tế 

- Xã Hội Tỉnh Bình 

Định 

Số 368 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Trần 

Hưng Đạo, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

 3810005 www.vnc.bin

hdinh.gov.vn/  

 

51 H08.66 Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN tỉnh Bình 

Định 

15 Lý Thái Tổ, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

cctl@snnptnt

.binhdinh.go

v.vn  

02563.64

6919 

pcttbinhdinh.

gov.vn/  

 

52 H08.69 Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật Bình Định 

472 Trần Hưng 

Đạo, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

lhhbdinh@g

mail.com 

3828598 bidiusta.binhd

inh.gov.vn/  

 

53 H08.70 Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công 

nghệ Quy Nhơn 

172 đường An 

Dương Vương, 

TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

caodangktcn

qn@gmail.c

om 

3846541 cdktcnqn.edu.

vn 

 

 

  

http://www.vnc.binhdinh.gov.vn/
http://www.vnc.binhdinh.gov.vn/
mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
https://pcttbinhdinh.gov.vn/
https://pcttbinhdinh.gov.vn/
mailto:lhhbdinh@gmail.com
mailto:lhhbdinh@gmail.com
https://bidiusta.binhdinh.gov.vn/
https://bidiusta.binhdinh.gov.vn/
mailto:caodangktcnqn@gmail.com
mailto:caodangktcnqn@gmail.com
mailto:caodangktcnqn@gmail.com
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định) 

STT Mã 

định danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn 

vị 

Địa chỉ của 

cơ quan, 

đơn vị 

Email Số điện 

thoại 

(0256) 

Website Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN102:2016/

BTTTT 

1 H08.1 Văn phòng 

UBND tỉnh Bình 

Định 

01 Trần 

Phú,  

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vpubbinh

dinh@vpu

b.binhdin

h.gov.vn 

3822294 vpub.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.01.H08 

1.1 H08.1.20 Trung tâm Tin học 

– Công báo 

01 Trần Phú, 

Quy Nhơn 

ttthcb@vp

ub.binhdin

h.gov.vn 

3829042 -nt- 000.20.01.H08 

1.2 H08.1.21 Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công 

127 Hai Bà 

Trưng, Quy 

Nhơn 

ttpvhcc@b

inhdinh.go

v.vn 

3702899 -nt-  

1.3 H08.1.22 Ban tiếp công dân 

tỉnh 

28 Nguyễn 

Trãi, Quy 

Nhơn 

bantiepdan

@vpub.bin

hdinh.gov.

vn 

3823311 -nt-  

1.4 H08.1.23 Nhà khách Thanh 

Bình 

06 Lý 

thường Kiệt, 

Quy Nhơn 

nkthanhbin

h@ 

vpub.binhd

inh.gov.vn 

3829042 -nt-  

2 H08.2 Sở Công Thương 

tỉnh Bình Định 

198 Phan 

Bội Châu, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vp@sct.bi

nhdinh.go

v.vn 

3811035 sct@binhdi

nh.gov.vn 

000.00.02.H08 

2.1 H08.2.22 Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

Thương mại Bình 

Định 

93 Phan Bội 

Châu, TP 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

ttkcxttmbd

@sct.binhd

inh.gov.vn  

3811035  000.21.02.H08 

3 H08.3 Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bình 

Định 

08 Trần 

Phú, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong.

sobinhdin

h@.moet.e

du.vn  

3822128 sgddt.binhd

inh.gov.vn 

000.00.03.H08 

3.1 H08.3.20 Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên 

- Tỉnh Bình Định 

107A Thanh 

Niên, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

ttgdtxtinhb

inhdinh@s

gddt.binhdi

nh.gov.vn 

3892053 gdtxbinhdin

h.edu.vn 

000.20.03.H08 

3.2 H08.3.21 Trường Quốc Học 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

09 Trần Phú, 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

thptquocho

c@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3822919 quochocquy

nhon.edu.vn 

000.21.03.H08 

mailto:ttkcxttmbd@sct.binhdinh.gov.vn
mailto:ttkcxttmbd@sct.binhdinh.gov.vn
mailto:ttkcxttmbd@sct.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn
mailto:vanphong.sobinhdinh@.moet.edu.vn


6 

 

3.3 H08.3.22 Trường THPT 

Trưng Vương - 

Tỉnh Bình Định 

26 Nguyễn 

Huệ, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

thpttrungv

uong@sgd

dt.binhdinh

.gov.vn 

3822649 thpttrungvuo

ngqn.edu.vn 

000.22.03.H08 

3.4 H08.3.23 Trường THPT 

Hùng Vương - 

Tỉnh Bình Định 

1233 Hùng 

Vương, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

thpthungvu

ong@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3841131 thpt-

hungvuongbi

nhdinh.edu.v

n 

000.23.03.H08 

3.5 H08.3.24 Trường THPT 

Trần Cao Vân - 

Tỉnh Bình Định 

72A Trần 

Cao Vân, 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

thpttrancao

van@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3822367 thpttrancaov

anbd.edu.vn 

000.24.03.H08 

3.6 H08.3.25 Trường THPT 

Nguyễn Thái Học 

- Tỉnh Bình Định 

127 Nguyễn 

Thái Học, 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

thptnguyen

thaihoc@s

gddt.binhdi

nh.gov.vn 

3522374  000.25.03.H08 

3.7 H08.3.26 Trường THPT Số 

1 An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

P. Bình 

Định, An 

Nhơn, Bình 

Định 

thptannhon

1@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

836818, 

835341 

thptso1annh

on.edu.vn 

000.26.03.H08 

3.8 H08.3.27 Trường THPT Số 

2 An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

02 Trần 

Quang Diệu, 

An Nhơn, 

Bình Định 

thptannhon

2@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3839292 thpt-

annhon2binh

dinh.edu.vn 

000.27.03.H08 

3.9 H08.3.28 Trường THPT Số 

3 An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Thọ 

Lộc I, Nhơn 

Thọ, An 

Nhơn, Bình 

Định 

thptannhon

3@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3837100 thpt-

so3annhon 

binhdinh.edu

.vn/ 

000.28.03.H08 

3.10 H08.3.29 Trường THPT 

Hòa Bình - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Trung 

Lý, xã Nhơn 

Phong,  An 

Nhơn, Bình 

Định 

thpthoabin

h@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3612312 edu.viettel.v

n/binhdinh-

thpthoabinh 

000.29.03.H08 

3.11 H08.3.30 Trường THPT 

Nguyễn Đình 

Chiểu - Tỉnh Bình 

Định 

108 Nguyễn 

Đình Chiểu, 

An Nhơn, 

Bình Định  

thptnguyen

dinhchieu

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn  

3835345 Thptnguyen

dinhchieu-

binhdinh.edu

.vn 

000.30.03.H08 

3.12 H08.3.31 Trường THPT 

Nguyễn Trường 

Tộ - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Trường Tộ, 

An Nhơn, 

Bình Định 

thptnguyen

truongto@

sgddt.binh

dinh.gov.v

n 

3839430 thptnguyentr

uongto-

binhdinh.edu

.vn 

000.31.03.H08 

3.13 H08.3.32 Trường THPT Số 

1 Tuy Phước - 

Tỉnh Bình Định 

194 Nguyễn 

Huệ, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

thpttuyphu

oc1@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3633101 tthptso1tuyp

huoc.edu.vn 

000.32.03.H08 

3.14 H08.3.33 Trường THPT Số 

2 Tuy Phước - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn Lương 

Quang, xã 

Phước 

Quang, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

thpttuyphu

oc2@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3831365 thptso2tuyph

uoc.edu.vn 

000.33.03.H08 

mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyendinhchieu@sgddt.binhdinh.gov.vn
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3.15 H08.3.34 Trường THPT Số 

3 Tuy Phước - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn Kim 

Tây,xã 

Phước Hoà, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

thpttuyphu

oc3@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3831679 thptso3tuyph

uoc.edu.vn 

000.34.03.H08 

3.16 H08.3.35 Trường THPT 

Nguyễn Diêu - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn Phụng 

Sơn, xã 

Phước Sơn, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

thptnguyen

dieu@sgdd

t.binhdinh.

gov.vn 

3830145 thptnguyendi

eu_binhdinh.

edu.vn 

000.35.03.H08 

3.17 H08.3.36 Trường THPT 

Xuân Diệu - Tỉnh 

Bình Định 

416 Nguyễn 

Huệ, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

thptxuandi

eu@sgddt.

binhdinh.g

ov.vn 

3634633 thptxuandieu

binhdinh.edu

.vn 

000.36.03.H08 

3.18 H08.3.37 Trường THPT 

Quang Trung - 

Tỉnh Bình Định 

55 Võ Văn 

Dõng, Phú 

Phong, Tây 

Sơn, Bình 

Định 

thptquangt

rung@sgd

dt.binhdinh

.gov.vn 

3880194 thptquangtru

ngtayson.vn 

000.37.03.H08 

3.19 H08.3.38 Trường THPT 

Nguyễn Huệ - 

Tỉnh Bình Định 

87 Phan 

Đình Phùng, 

Phú Phong, 

Tây Sơn, 

Bình Định 

thptnguyen

hue@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3880581 thptnguyenh

uebinhdinh.e

du.vn 

000.38.03.H08 

3.20 H08.3.39 Trường THPT Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ An, xã 

Tây Bình, 

Tây Sơn, 

Bình Định 

thpttayson

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3883366 truongtayson

binhdinh.edu

.vn  

000.39.03.H08 

3.21 H08.3.40 Trường THPT Võ 

Lai - Tỉnh Bình 

Định 

Thượng 

Giang 1, Tây 

Sơn, Bình 

Định 

thptvolai@

sgddt.binh

dinh.gov.v

n 

3884090 thpt-

volai.blogsp

ot.com 

000.40.03.H08 

3.22 H08.3.41 Trường THPT Số 

1 Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

Số 10 

Nguyễn Chí 

Thanh, Phù 

Cát, Bình 

Định 

thptphucat

1@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3850490 thptphucat1

@sgddt.binh

dinh.gov.vn  

000.41.03.H08 

3.23 H08.3.42 Trường THPT Số 

2 Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

Xuân an, Cát 

Minh, Phù 

Cát, Bình 

Định 

thptphucat

2@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3854116 thptphucat2-

binhdinh.edu

.vn 

000.42.03.H08 

3.24 H08.3.43 Trường THPT Số 

3 Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Hưng 

Mỹ 1, 

xã Cát 

Hưng, Phù 

Cát, Bình 

Định 

thptphucat

3@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3853123 

3853503 

sites.google.

com/view/th

ptphucat3 

000.44.03.H08 

3.25 H08.3.44 Trường THPT 

Ngô Lê Tân - Tỉnh 

Bình Định 

Phú Trung, 

Cát Thành, 

Phù Cát, 

Bình Định 

thptngoleta

n@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3690129 thpt-

ngoletanbinh

dinh.violet.v

n 

000.43.03.H08 

3.26 H08.3.45 Trường THPT 

Ngô Mây - Tỉnh 

Bình Định 

Số 19, Đinh 

Bộ Lĩnh, 

Ngô Mây, 

Phù Cát, 

thptngoma

y@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3850091 Đã mất tên 

miền do 

lâukhông 

đăng ký 

000.45.03.H08 

http://truongtaysonbinhdinh.edu.vn/
http://truongtaysonbinhdinh.edu.vn/
http://truongtaysonbinhdinh.edu.vn/
mailto:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptphucat1@sgddt.binhdinh.gov.vn
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Bình Định 

3.27 H08.3.46 Trường THPT 

Nguyễn Hữu 

Quang - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Hưng 

Mỹ 1, xã Cát 

Hưng, Phù 

Cát, Bình 

Định 

thptnguyen

huuquang

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3853324  000.46.03.H08 

3.28 H08.3.47 Trường THPT 

Nguyễn Hồng Đạo 

- Tỉnh Bình Định 

Tân Hóa 

Nam, Cát 

Hanh, Phù 

Cát, Bình 

Định 

thptnguyen

hongdao@

sgddt.binh

dinh.gov.v

n 

3752932 thpt.nguyenh

ongdao.binh

dinh.vnedu.v

n 

000.47.03.H08 

3.29 H08.3.48 Trường THPT Số 

1 Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

700 Quang 

Trung, Phù 

Mỹ, Bình 

Định. 

thptphumy

1@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3855292 www.thptso

1phumy-

binhdinh.edu

.vn  

000.48.03.H08 

3.30 H08.3.49 Trường THPT Số 

2 Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

150 Võ Văn 

Dũng,TT 

Bình 

Dương,Phù 

Mỹ, Bình 

Định 

thptphumy

2@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3858232 phumy2.edu.

vn 

000.49.03.H08 

3.31 H08.3.50 Trường THPT 

Nguyễn Trung 

Trực - Tỉnh Bình 

Định 

28 Nguyễn 

Văn Trỗi, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

thptnguyen

trungtruc@

sgddt.binh

dinh.gov.v

n 

3855 604 thpt-ntt-

binhdinh.edu

.vn  

000.50.03.H08 

3.32 H08.3.51 Trường THPT 

Bình Dương - 

Tỉnh Bình Định 

02 Bùi Điền, 

Bình Dương, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

thptbinhdu

ong@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3858468 thptbinhduo

ng-

binhdinh.edu

.vn 

000.51.03.H08 

3.33 H08.3.52 Trường THPT An 

Lương 

Thôn Chánh 

Thiện, xã 

Mỹ Chánh, 

Phù Mỹ, BĐ 

thptanluon

g@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3759560 chưa sử 

dụng 

000.52.03.H08 

3.34 H08.3.53 Trường THPT Mỹ 

Thọ - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Chánh 

Trạch 3, xã 

Mỹ Thọ, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

thptmytho

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3659228 truongthptm

ytho.edu.vn 

000.53.03.H08 

3.35 H08.3.54 Trường THPT 

Tăng Bạt Hổ - 

Tỉnh Bình Định 

94 Trần Phú, 

Bồng Sơn, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

thpttangbat

ho@sgddt.

binhdinh.g

ov.vn 

3861847 tangbathoho

ainhon.edu.v

n 

000.54.03.H08 

3.36 H08.3.55 Trường THPT 

Nguyễn Trân - 

Tỉnh Bình Định 

Khu phố 

8,Tam Quan, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

thptnguyen

tran@sgdd

t.binhdinh.

gov.vn 

3865226 thptnguyentr

an.edu.vn 

000.55.03.H08 

3.37 H08.3.56 Trường THPT Lý 

Tự Trọng - Tỉnh 

Bình Định 

Gia An, 

Hoài Châu 

Bắc, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định 

thptlytutro

ng@sgddt.

binhdinh.g

ov.vn 

3866559 thptlytutrong

binhdinh.vn 

000.56.03.H08 

3.38 H08.3.57 Trường THPT 

Nguyễn Du - Tỉnh 

KP Thiện 

Đức, Hoài 

thptnguyen

du@sgddt.

3868801 thptnguyend

ubd.edu.vn 

000.57.03.H08 

https://www.thptso1phumy-binhdinh.edu.vn/
https://www.thptso1phumy-binhdinh.edu.vn/
https://www.thptso1phumy-binhdinh.edu.vn/
https://www.thptso1phumy-binhdinh.edu.vn/
http://thpt-ntt-binhdinh.edu.vn/
http://thpt-ntt-binhdinh.edu.vn/
http://thpt-ntt-binhdinh.edu.vn/
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Bình Định Hương, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định 

binhdinh.g

ov.vn 

3.39 H08.3.58 Trường THPT 

Phan Bội Châu - 

Tỉnh Bình Định 

02 Tăng Bạt 

Hổ, 

BồngSơn, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

thptphanbo

ichau@sgd

dt.binhdinh

.gov.vn 

3861449 phanboichau

.edu.vn 

000.58.03.H08 

3.40 H08.3.59 Trường THPT 

Tam Quan - Tỉnh 

Bình Định 

Khu phố 7, 

Tam Quan, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

thpttamqua

n@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3865454 thpttamquan.

edu.vn 

000.59.03.H08 

3.41 H08.3.60 Trường THPT 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

Số 12 Chàng 

Lía, Tăng 

Bạt Hổ, 

Hoài Ân, 

Bình Định. 

thpthoaian

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3870266 thpthoaian.e

du.vn 

000.60.03.H08 

3.42 H08.3.61 Trường THPT Võ 

Giữ - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Mỹ 

Thành, Hoài 

Ân, Bình 

Định 

thptvogiu

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3874469 thpt-vogiu 

binhdinh.edu

.vn 

000.61.03.H08 

3.43 H08.3.62 Trường THPT 

Trần Quang Diệu - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Tường 

Tây, 

HoàiÂn, 

Bình Định 

thpttranqua

ngdieu@sg

ddt.binhdin

h.gov.vn 

3572127 chưa sử 

dụng 

000.62.03.H08 

3.44 H08.3.63 Trường THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm - Tỉnh 

Bình Định 

192 Nguyễn 

Tất Thành, 

Tăng Bạt 

Hổ, Hoài 

Ân, Bình 

Định 

thptnguyen

binhkhiem

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn  

3870539 chưa sử 

dụng 

000.63.03.H08 

3.45 H08.3.64 Trường THPT 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

An Long 2, 

Canh Vinh, 

Vân Canh, 

Bình Định 

thptvancan

h@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3889438 thptvancanh.

edu.vn 

000.64.03.H08 

3.46 H08.3.65 Trường THPT 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định 

thptvinhtha

nh@sgddt.

binhdinh.g

ov.vn 

3886162 edu.viettel.v

n/binhdinh-

thptvinhthan

h 

000.65.03.H08 

3.47 H08.3.66 Trường THPT An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Xuân 

Phong Nam, 

An Lão, 

Bình Định 

thptanlao1

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3709179 thptanlao.ed

u.vn 

000.66.03.H08 

3.48 H08.3.67 Trường THPT 

chuyên Lê Quý 

Đôn 

02 Nguyễn 

Huệ, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

thptlequyd

on@sgddt.

binhdinh.g

ov.vn 

3893398 lequydonbin

hdinh.edu.vn 

000.67.03.H08 

3.49 H08.3.68 Trường THPT 

Chuyên Chu Văn 

An - Tỉnh Bình 

Định 

Khu phố 5, 

Bồng Sơn, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định 

thptchuyen

chuvanan

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3676268 thptchuyenc

huvanan-

binhdinh.edu

.vn/ 

000.68.03.H08 

3.50 H08.3.69 Trường PTDTNT 

THPT Bình Định 

tỉnh Bình Định 

227 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, Quy 

ptdtnttinhb

inhdinh@s

gddt.binhdi

3846929 dtntbinhdinh

.edu.vn 

000.69.03.H08 

mailto:thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thptnguyenbinhkhiem@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn
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Nhơn nh.gov.vn  

3.51 H08.3.70 Trường PTDTNT 

THCS&THPT 

Vân Canh tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, Vân 

Canh, Bình 

Định 

ptdtntvanc

anh@sgddt

.binhdinh.g

ov.vn 

3888307 ptdtntvancan

h-

binhdinh.edu

.vn 

000.70.03.H08 

3.52 H08.3.71 Trường PTDTNT 

THCS&THPT 

Vĩnh Thạnh tỉnh 

Bình Định 

Thôn Định 

Nhất, xã 

Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định. 

ptdtntvinht

hanh@sgd

dt.binhdinh

.gov.vn 

3996335 truongptdtnt

vinhthanh.ed

u.vn 

000.71.03.H08 

3.53 H08.3.72 Trường Phổ thông 

DTNT 

THCS&THPT An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn 2, Thị 

trấn An Lão 

huyện An 

Lão, Bình 

Định 

ptdtntanlao

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

3875279 ptdtntanlao.e

du.vn 

000.72.03.H08 

3.54 H08.3.73 Trường Chuyên 

biệt Hy vọng Quy 

Nhơn 

Số 02 Tăng 

Bạt Hổ, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

cbhyvong

@sgddt.bi

nhdinh.gov

.vn 

6252028  000.73.03.H08 

3.55 H08.3.74 Trường THPT 

FPT Quy Nhơn 

Khu đô thị 

mới An Phú 

Thịnh, P. 

Nhơn Bình 

& P. Đống 

Đa, Tp. Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

thpt.fptqn

@fe.edu.v

n  

625 9989 thptquynhon

.fpt.edu.vn 

 

3.56 H08.3.75 Trường TH, 

THCS và THPT 

iSchool 

KV5, 

phường 

Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

ischool@s

gddt.binhdi

nh.gov.vn 

33748255 ischool.vn  

3.57 H08.3.76 Trường THPT 

Quy Nhơn 

325 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

thptquynho

n@sgddt.b

inhdinh.go

v.vn 

3646179 quynhon.edu

.vn 

 

4 H08.4 Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bình 

Định 

08 Lê 

Thánh Tôn, 

phường Lê 

Lợi, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vpsgtvtbd

@sgtvt.bi

nhdinh.go

v.vn 

3892172 sgtvt.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.04.H08 

4.1 H08.4.20 Ban Quản lý bảo 

trì đường bộ - 

Tỉnh Bình Định 

08 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Lê Lợi, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

nhanttt@sg

tvt.binhdin

h,gov.vn  

3893979  000.20.04.H08 

mailto:ptdtnttinhbinhdinh@sgddt.binhdinh.gov.vn
mailto:thpt.fptqn@fe.edu.vn
mailto:thpt.fptqn@fe.edu.vn
mailto:thpt.fptqn@fe.edu.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:nhanttt@sgtvt.binhdinh,gov.vn
mailto:nhanttt@sgtvt.binhdinh,gov.vn
mailto:nhanttt@sgtvt.binhdinh,gov.vn
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4.2 H08.4.21 Trung tâm đào tạo 

nghiệp vụ Giao 

thông Vận tải - 

Tỉnh Bình Định 

361 Tây 

Sơn, Phường 

Quang 

Trung, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ttdtnvgtvt

@sgtvt.bin

hdinh.gov.

vn  

646373 daotaogtvtbi

nhdinh.vn 

000.21.04.H08 

4.3 H08.4.22 Trung tâm đăng 

kiểm phương tiện 

thủy, bộ - Tỉnh 

Bình Định 

357A Tây 

Sơn, phường 

Quang 

Trung, 

Thành phố 

Qui Nhơn, 

Bình Định 

ttdkpttb@s

gtvt.binhdi

nh.gov.vn  

3846761 dangkiembin

h dinh.vn 

000.22.04.H08 

5 H08.5 Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình 

Định 

35 Lê Lợi, 

Phường Lê 

Lợi, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vp@skhdt

.binhdinh.

gov.vn 

3822 628 skhdt.binhd

inh.gov.vn 

000.00.05.H08 

5.1 H08.5.20 Trung tâm xúc 

tiến đầu tư - Tỉnh 

Bình Định 

35 Lê Lợi, 

Phường Lê 

Lợi, TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ttxtdt@skh

dt.binhdinh

.gov.vn 

3818 888 binhdinhinve

st.gov.vn 

000.20.05.H08 

6 H08.6 Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh 

Bình Định 

208 Diên 

Hồng, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

skhcn@sk

hcn.binhdi

nh.gov.vn 

3522075 skhcn.binhd

inh.gov.vn 

000.00.06.H08 

6.1 H08.6.20 Chi cục tiêu chuẩn 

đo lường chất 

lượng - Tỉnh Bình 

Định 

01 Bà Triệu, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

 3822747 tdcbinhdinh.

org.vn 

000.20.06.H08 

6.2 H08.6.22 Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

386 Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

 3814667 biast.binhdin

h.vn 

000.22.06.H08 

6.3 H08.6.23 Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng tỉnh 

Bình Định 

173-175 

Phan Bội 

Châu và 01 

Bà Triệu, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

 3822322 amq.vn 000.23.06.H08 

6.4 H08.6.24 Trung tâm khám 

phá khoa học - 

Tỉnh Bình Định 

Số 10 Đại lộ 

Khoa học, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

 2478999 explorascien

ce.vn 

000.24.06.H08 

mailto:ttdtnvgtvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdtnvgtvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdtnvgtvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdtnvgtvt@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdkpttb@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdkpttb@sgtvt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdkpttb@sgtvt.binhdinh.gov.vn
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6.5 H08.6.25 Quỹ phát triển 

Khoa học và Công 

nghệ - Tỉnh Bình 

Định 

208 Diên 

Hồng, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 3521761 bidifosted.vn 000.25.06.H08 

7 H08.7 Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bình 

Định 

210 Diên 

Hồng, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vp@sldtb

xh.binhdi

nh.gov.vn 

3824629 sldtbxh.bin

hdinh.gov.v

n 

000.00.07.H08 

7.1 H08.7.20 Trung tâm Chăm 

sóc và điều dưỡng 

người có công - 

Tỉnh Bình Định 

07/14 đường 

Bế Văn Đàn, 

phường 

Ghềnh Ráng, 

TP. Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 3746821  000.20.07.H08 

7.2 H08.7.22 Trung tâm Công 

tác xã hội và bảo 

trợ xã hội Bình 

Định  - Tỉnh Bình 

Định 

78 đường 

Ngô Đức 

Đệ, phường 

Bình Định, 

thị xã An 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

 3835355  000.22.07.H08 

7.3 H08.7.23 Trung tâm Nuôi 

dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn Phụng 

Du 1, xã 

Hoài Hảo, 

huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 3863504  000.23.07.H08 

7.4 H08.7.24 Trung tâm Dịch 

vụ việc làm Bình 

Định - Tỉnh Bình 

Định 

215 đường 

Trần Hưng 

Đạo, TP. 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định. 

 3846540  000.24.07.H08 

7.5 H08.7.27 Cơ sở cai nghiện 

ma túy – Tỉnh 

Bình Định 

Khu phố 7, 

phường Bùi 

Thị Xuân, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

ttgdldxh@

sldtbxh.bin

hdinh.gov.

vn 

3510406  000.21.07.H08 

7.6 H08.7.28 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

Bình Định - Tỉnh 

Bình Định 

Tổ 6, khu 

vực 5, 

phường 

Nhơn Phú, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

ttgdnn@sl

dtbxh.binh

dinh.gov.v

n 

2229239   

8 H08.8 Sở Ngoại vụ tỉnh 

Bình Định 

59-61 Lê 

Hồng 

Phong, TP 

Quy Nhơn, 

vp@songo

aivu.binhd

inh.gov.vn  

3820202 songoaivu.b

inhdinh.gov

.vn 

000.00.08.H08 

mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@songoaivu.binhdinh.gov.vn
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tỉnh Bình 

Định 

9 H08.9 Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Định 

180 Tăng 

Bạt Hổ, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vp@snv.bi

nhdinh.go

v.vn 

3822603 snv.binhdin

h.gov.vn 

000.00.09.H08 

9.1 H08.9.20 Ban Thi đua - 

Khen thưởng - 

Tỉnh Bình Định 

254 Lê Hồng 

Phong, 

Thành phố 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

bantdkt@s

nv.binhdin

h.gov.vn  

3822296  000.20.09.H08 

9.2 H08.9.21 Ban Tôn giáo - 

Tỉnh Bình Định 

82 Lê Hồng 

Phong, 

Thành phố 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

bantg@snv

.binhdinh.g

ov.vn  

3811022  000.21.09.H08 

9.3 H08.9.23 Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử tỉnh Bình 

Định 

01 Trần Phú, 

Thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

ccvtlt@snv

.binhdinh.g

ov.vn  

3823758 ccvtlt.snv.bi

nhdinh.gov.v

n 

000.23.09.H08 

10 H08.10 Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn tỉnh 

Bình Định 

Số 77 Lê 

Hồng 

Phong, 

phường 

Trần Phú, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@snnptnt.

binhdinh.

gov.vn 

3812332 snnptnt.bin

hdinh.gov.v

n 

000.00.10.H08 

10.1 H08.10.20 Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

- Tỉnh Bình Định 

817 Hùng 

Vương, p. 

Quang 

Trung, TP. 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

cbvtvtt@sn

npt.binhdin

h.gov.vn  

3848381  000.20.10.H08 

10.2 H08.10.21 Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y - Tỉnh 

Bình Định 

01 Phạm 

Ngũ Lão,  p. 

Ngô Mây, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

cccnty@sn

nptnt.binhd

inh.gov.vn  

 chicuccntybi

nhdinh.com.

vn    

000.21.10.H08 

10.3 H08.10.22 Chi cục Kiểm 

Lâm - Tỉnh Bình 

Định 

Số 24 Lê 

Hồng Phong, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

cckl@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn  

3826722  000.22.10.H08 

10.4 H08.10.23 Chi cục Thủy sản  

- Tỉnh Bình Định 

110 Trần 

Hưng Đạo, 

P. Hải Cảng, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

ccts@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn  

3891011  000.23.10.H08 

mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:vp@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:bantdkt@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:bantdkt@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:bantdkt@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:bantg@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:bantg@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:bantg@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
mailto:cbvtvtt@snnpt.binhdinh.gov.vn
mailto:cbvtvtt@snnpt.binhdinh.gov.vn
mailto:cbvtvtt@snnpt.binhdinh.gov.vn
mailto:cccnty@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cccnty@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cccnty@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://chicuccntybinhdinh.com.vn/
http://chicuccntybinhdinh.com.vn/
http://chicuccntybinhdinh.com.vn/
mailto:cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccts@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccts@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccts@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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Bình Định 

10.5 H08.10.24 Chi cục Thủy lợi - 

Tỉnh Bình Định 

15 Lý Thái 

Tổ, TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

cctl@snnpt

nt.binhdinh

.gov.vn  

3629981 pcttbinhdinh

.gov.vn  

 

10.6 H08.10.25 Chi cục Phát triển 

nông thôn  - Tỉnh 

Bình Định 

135 Lê Hồng 

Phong, TP. 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

ccptnt@sn

nptnt.binhd

inh.gov.vn  

3823883  000.25.10.H08 

10.7 H08.10.26 Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy 

sản  - Tỉnh Bình 

Định 

15 Lý Thái 

Tổ, TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

ccqlcl@sn

nptnt.binhd

inh.gov.vn  

3894474 qlclbinhdinh

.vn  

000.26.10.H08 

10.8 H08.10.27 Trung tâm Khuyến 

nông  - Tỉnh Bình 

Định 

127 Lê Hồng 

Phong, TP. 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

ttkn@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn  

3812520  000.27.10.H08 

10.9 H08.10.28 Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường nông 

thôn  - Tỉnh Bình 

Định 

118 Nguyễn 

Huệ, TP. 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

ttnsvsmtnt

@snnptnt.

binhdinh.g

ov.vn  

3814839 nuocnongtho

n.binhdinh.v

n  

000.28.10.H08 

10.10 H08.10.29 Trung tâm Giống 

cây trồng  - Tỉnh 

Bình Định 

520 Hùng 

Vương, TP. 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

ttgct@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn  

3848101  000.29.10.H08 

10.11 H08.10.32 Trung tâm Quy 

hoạch nông 

nghiệp, nông thôn  

- Tỉnh Bình Định 

450 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, TP. 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

ttqhnnnt@

snnptnt.bin

hdinh.gov.

vn  

6250076  000.32.10.H08 

10.12 H08.10.36 Ban Quản lý Cảng 

cá Bình Định  - 

Tỉnh Bình Định 

26 Hàm Tử, 

p. Hải Cảng, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

bqlccbd@s

nnptnt.binh

dinh.gov.v

n  

3891810  000.36.10.H08 

10.13 H08.10.39 Dự án JICA2  - 

Tỉnh Bình Định 

110 Trần 

Hưng Đạo - 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

   000.39.10.H08 

10.14 H08.10.42 Văn phòng điều 

phối xây dựng 

nông thôn mới  - 

Tỉnh Bình Định 

135 Lê Hồng 

Phong, TP. 

Quy Nhơn,  

tỉnh Bình 

Định 

vpdpntm@

snnptnt.bin

hdinh.gov.

vn  

3813536 ntm.snnptnt.

binhdinh.go

v.vn  

000.42.10.H08 

10.15 H08.10.43 Quỹ bảo vệ và 

phát triển rừng 

Bình Định  - Tỉnh 

Bình Định 

110 Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

qbvptr@sn

nptnt.binhd

inh.gov.vn  

6522503  000.43.10.H08 

mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cctl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
https://pcttbinhdinh.gov.vn/
https://pcttbinhdinh.gov.vn/
mailto:ccptnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccptnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccptnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccqlcl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccqlcl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ccqlcl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://qlclbinhdinh.vn/
http://qlclbinhdinh.vn/
mailto:ttkn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttkn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttkn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttnsvsmtnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttnsvsmtnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttnsvsmtnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttnsvsmtnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
https://nuocnongthon.binhdinh.vn/
https://nuocnongthon.binhdinh.vn/
https://nuocnongthon.binhdinh.vn/
mailto:ttgct@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgct@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgct@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttqhnnnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttqhnnnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttqhnnnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttqhnnnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlccbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlccbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlccbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlccbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpdpntm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpdpntm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpdpntm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vpdpntm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
http://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
http://ntm.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
mailto:qbvptr@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:qbvptr@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:qbvptr@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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Bình Định 

10.16 H08.10.44 Công ty lâm 

nghiệp Hà Thanh 

– Tỉnh Bình Định 

khu phố 

thịnh văn 2, 

TT Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

lnht@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn     

3888526 hathanhfores

try.com   

000.44.10.H08 

10.17 H08.10.45 Công ty Lâm 

nghiệp Quy Nhơn 

– Tỉnh Bình Định 

1134 Hùng 

Vương, p. 

Nhơn Phú, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

lnqn@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn  

3848911 lamnghiepqu

ynhon.com  

000.45.10.H08 

10.18 H08.10.46 Công ty Lâm 

nghiệp Sông Kôn 

– Tỉnh Bình Định 

Khu phố 

Định An, thị 

trấn Vĩnh 

Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

lnsk@snnp

tnt.binhdin

h.gov.vn  

3886606 lamnghiepso

ngkon.vn  

000.46.10.H08 

10.19 H08.10.47 Công ty Khai thác 

công trình Thủy 

lợi – Tỉnh Bình 

Định 

228 Nguyễn 

Văn Linh, 

KV Huỳnh 

Kim, p. 

Nhơn Hòa, 

TX. An 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ktcttl@snn

ptnt.binhdi

nh.gov.vn  

3835 274 khaithacthuy

loibinhdinh.

com.vn  

000.47.10.H08 

10.20 H08.10.48 Văn phòng thực 

hiện Dự án Rau an 

toàn - Tỉnh Bình 

Định 

77 Lê Hồng 

Phong, P. 

Trần Phú, 

TP. Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

  rauantoan.sn

nptnt.binhdi

nh.gov.vn/  

000.48.10.H08 

10.21 H08.10.49 Ban Quản lý rừng 

đặc dụng An Toàn 

- Tỉnh Bình Định 

Thôn 2, An 

Toàn, An 

Lão, Bình 

Định 

bqlrddat@

snnptnt.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.49.10.H08 

10.22 H08.10.50 Trung tâm Giống 

nông nghiệp – 

Tỉnh Bình Định 

91/1 Nguyễn 

Thái Học, p. 

Ngô Mây, 

TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh 

Bình Định 

ttgnn@snn

ptnt.binhdi

nh.gov.vn  

3520570   

10.23 H08.19.10 Thanh tra Sở 

Nông nghiệp và 

PTNT – Tỉnh Bình 

Định 

77 Lê Hồng 

Phong, P. 

Trần Phú, 

TP. Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

thanhtrasn

n@snnptnt

.binhdinh.g

ov.vn  

3820877  000.19.10.H08 

11 H08.11 Sở Tài chính tỉnh 

Bình Định 

181 Lê 

Hồng 

Phong, 

TP.Quy 

vanphong

@stc.binh

dinh.gov.v

3828861 stc.binhdin

h.gov.vn 

000.00.11.H08 

mailto:lnht@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lnht@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lnht@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://hathanhforestry.com/
http://hathanhforestry.com/
mailto:lnqn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lnqn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lnqn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://lamnghiepquynhon.com/
http://lamnghiepquynhon.com/
mailto:lnsk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lnsk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lnsk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://lamnghiepsongkon.vn/
http://lamnghiepsongkon.vn/
mailto:ktcttl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ktcttl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ktcttl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://khaithacthuyloibinhdinh.com.vn/
http://khaithacthuyloibinhdinh.com.vn/
http://khaithacthuyloibinhdinh.com.vn/
https://rauantoan.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
https://rauantoan.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
https://rauantoan.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
mailto:bqlrddat@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlrddat@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlrddat@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlrddat@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtrasnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtrasnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtrasnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtrasnn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
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Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

n 

12 H08.12 Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Bình Định 

08 Hai Bà 

Trưng, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@ 

stnmt.bin

hdinh. 

gov.vn 

3813 275 stnmt.binhd

inh. gov.vn 

000.00.12.H08 

12.1 H08.12.20 Chi cục Bảo vệ 

môi trường - Tỉnh 

Bình Định 

387 Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quy 

Nhơn 

ccbvmt@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3822 109 nt 000.20.12.H08 

12.2 H08.12.21 Chi cục Quản lý 

đất đai - Tỉnh Bình 

Định 

08 Hai Bà 

Trưng, TP. 

Quy Nhơn 

ccqldd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3818 376 nt 000.21.12.H08 

12.3 H08.12.23 Văn phòng Đăng 

ký đất đai - Tỉnh 

Bình Định 

518 Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quy 

Nhơn 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3823 496 nt 000.23.12.H08 

12.4 H08.12.24 Trung tâm Phát 

triển quỹ đất - 

Tỉnh Bình Định 

45 Lê Lợi 

TP. Quy 

Nhơn 

ttptqd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3828 488 nt 000.24.12.H08 

12.5 H08.12.27 Trung tâm Quan 

trắc Tài nguyên và 

Môi trường  - Tỉnh 

Bình Định 

174 Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quy 

Nhơn 

ttqtmt@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

6544 468 nt 000.27.12.H08 

12.6 H08.12.28 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

20 Đào Duy 

Từ, TP. Quy 

Nhơn 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3816 573 nt  

12.7 H08.12.29 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Định 

01 Đô Đốc 

Lộc, TT. 

Tuy Phước 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3533 240 nt  

12.8 H08.12.30 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Khu phố 

Thịnh Văn 

2, TT. Vân 

Canh 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3888 886 nt  

12.9 H08.12.31 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

02 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, P. 

Bình Định 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3736 377 nt  

12.10 H08.12.32 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

141 Quang 

Trung, TT. 

Ngô Mây 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3850 997 nt  

12.11 H08.12.34 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

04 Đường 

28-3, P. 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

3861 596 nt  

mailto:vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
mailto:ccbvmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccbvmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccbvmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccbvmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccqldd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccqldd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccqldd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ccqldd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttptqd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttptqd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttptqd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttptqd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttqtmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttqtmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttqtmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:ttqtmt@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
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đai - Thị xã Hoài 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Bồng Sơn dinh. 

gov.vn  

12.12 H08.12.35 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện Hoài 

Ân - Tỉnh Bình 

Định 

01 Nguyễn 

Tất Thành, 

TT. Tăng 

Bạc Hổ 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3870 137 nt  

12.13 H08.12.36 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn 2, Thị 

trấn An Lão 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3875423 nt  

12.14 H08.12.37 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

TT. Phú 

Phong 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

 nt  

12.15 H08.12.38 Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất 

đai - Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Khu Phố Trà 

Quang, TT. 

Phù Mỹ 

vpdkdd@ 

stnmt.binh

dinh. 

gov.vn  

3879 300 nt  

13 H08.13 Sở Tư pháp tỉnh 

Bình Định 

139 Lê Lợi,  

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

sotuphap

@stp.binh

dinh.gov.v

n 

3813905 stp.binhdin

h.gov.vn 

000.00.13.H08 

13.1 H08.13.20 Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Bình 

Định - Tỉnh Bình 

Định 

715 Trần 

Hưng Đạo, 

Tp. Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

tgpl@stp.b

inhdinh.go

v.vn 

3816816 trogiupphapl

ybinhdinh.v

n 

000.20.13.H08 

13.2 H08.13.21 Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản 

Bình Định 

37 Phan 

Đình Phùng, 

Tp. Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

ttdvdgts@s

tp.binhdinh

.gov.vn 

3812837  000.21.13.H08 

13.3 H08.13.22 Phòng Công 

chứng số 01 - Tỉnh 

Bình Định 

137 Lê Hồng 

Phong, Tp. 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

cc1@stp.bi

nhdinh.gov

.vn 

3827145  000.22.13.H08 

13.4 H08.13.23 Phòng Công 

chứng số 02 - Tỉnh 

Bình Định 

170 Quang 

Trung, Bồng 

Sơn, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định 

cc2@stp.bi

nhdinh.gov

.vn 

3761423  000.23.13.H08 

13.5 H08.13.24 Phòng Công 

chứng sô 03 - Tỉnh 

Bình Định 

Tổ 3, Khu 

vực 1, 

phường Trần 

Quang Diệu, 

Tp. Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

cc3@stp.bi

nhdinh.gov

.vn 

3541873  000.24.13.H08 

14 H08.14 Sở Thông tin và 

Truyền thông 

38 Trường 

Chinh, 

vanphong

@stttt.bin

3815519 stttt.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.14.H08 

mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vpdkdd@%20stnmt.binhdinh.%20gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
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tỉnh Bình Định TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

hdinh.gov.

vn 

14.1 H08.14.20 Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông - 

Tỉnh Bình Định 

Tầng 4, 5 Số 

38 trường 

Chinh, TP 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

biic@stttt.

binhdinh.g

ov.vn  

6286969  000.20.14.H08 

15 H08.15 Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh 

Bình Định 

183 Lê 

Hồng 

Phong, 

phường Lê 

Hồng 

Phong, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vps@svhtt

.binhdinh.

gov.vn 

3822231 svhtt.binhdi

nh.gov.vn 

000.00.15.H08 

15.1 H08.15.20 Nhà Hát nghệ 

thuật truyền thống 

590 Nguyễn 

Thái Học-

Tp. Quy 

Nhơn tỉnh 

Bình Định 

nhtdt@svh

tt.binhdinh

.gov.vn 

3374715   

15.2 H08.15.22 Bảo tàng Quang 

Trung - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Phú 

Phong – 

Huyện Tây 

Sơn – tỉnh 

Bình Định 

btqt@svhtt

.binhdinh.g

ov.vn 

3780320  000.22.15.H08 

15.3 H08.15.23 Bảo Tàng Tỉnh 

Bình Định 

26 Nguyễn 

Huệ - 

Tp.Quy 

Nhơn tỉnh 

Bình Định 

btth@svhtt

.binhdinh.g

ov.vn 

3822452   

15.4 H08.15.24 Thư viện Tỉnh - 

Tỉnh Bình Định 

188 Hai Bà 

Trưng – Tp. 

Quy Nhơn 

tỉnh Bình 

Định 

tvt@svhtt.

binhdinh.g

ov.vn 

3829894  000.24.15.H08 

15.5 H08.15.25 Trung Tâm văn 

hóa - Điện ảnh 

01 Nguyễn 

Tất Thành – 

Tp. Quy 

Nhơn tỉnh 

Bình Định 

ttvht@svht

t.binhdinh.

gov.vn 

3822798   

15.6 H08.15.29 Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu 

thể thao - Tỉnh 

Bình Định 

236B Lê 

Hồng Phong 

– Tp. Quy 

Nhơn tỉnh 

Bình Định 

tthltdtt@sv

htt.binhdin

h.gov.vn 

3818773  000.29.15.H08 

15.7 H08.15.30 Trung tâm võ 

thuật cổ truyền 

Bình Định - Tỉnh 

Bình Định 

236B Lê 

Hồng Phong 

– Tp. Quy 

Nhơn tỉnh 

Bình Định 

ttvtct@svh

tt.binhdinh

.gov.vn 

3811100  000.30.15.H08 

16 H08.16 Sở Xây dựng tỉnh 

Bình Định 

32 Lý 

Thường 

vanthusxd

@sxd.binh

3822882 sxd.binhdin

h.gov.vn 

000.00.16.H08 

mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:biic@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:biic@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:biic@stttt.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthusxd@sxd.binhdinh.gov.vn
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Kiệt, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

dinh.gov.v

n 

16.1 H08.16.21 Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm 

định xây dựng - 

Tỉnh Bình Định 

505 Lê Hồng 

Phong– Tp. 

Quy Nhơn 

tỉnh Bình 

Định 

ttqhkdxd@

sxd.binhdi

nh.gov.vn  

3811330  000.21.16.H08 

17 H08.17 Sở Y tế tỉnh Bình 

Định 

756 Trần 

Hưng Đạo , 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@syt.binh

dinh.gov.v

n 

3792549 syt.binhdin

h.gov.vn 

000.00.17.H08 

17.1 H08.17.20 Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình 

Định - Tỉnh Bình 

Định 

Số 106 

Nguyễn 

Huệ,TP. 

Quy Nhơn 

hant1@syt.

binhdinh.g

ov.vn  

3822184 binhdinhhos

pital.co 

m.vn/ 

000.20.17.H08 

17.2 H08.17.22 Bệnh viện Đa 

khoa Khu vực 

Bồng Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Số 202 

Quang 

Trung,thị 

trấn Bồng 

Sơn,huyện 

Hoài Nhơn 

huynhnth

@syt.binh

dinh.gov.v

n  

914036009 bvbs150798.

com 

000.22.17.H08 

17.3 H08.17.23 Bệnh viện Mắt 

Bình Định - Tỉnh 

Bình Định 

Số 78 Trần 

Hưng Đạo, 

Quy Nhơn 

tranghl@s

yt.binhdinh

.gov.vn  

3893606 bvmatbinhdi

nh.vn 

000.23.17.H08 

17.4 H08.17.24 Bệnh viện Y học 

cổ truyền và Phục 

hồi chức năng - 

Tỉnh Bình Định 

KV5 P.Nhơn 

Phú, TP.Quy 

Nhơn 

hoavt1@sy

t.binhdinh.

gov.vn  

3548002 yhct.binhdin

h.gov.vn 

000.24.17.H08 

17.5 H08.17.25 Bệnh viện Lao & 

Bệnh phổi Bình 

Định - Tỉnh Bình 

Định 

KV5, P. 

Nhơn Phú, 

TP. Quy 

Nhơn 

duongnt1

@syt.binh

dinh.gov.v

n  

3848687 www.benhvi

enlaopho 

ibinhdinh.or

g.vn 

000.25.17.H08 

17.6 H08.17.26 Bệnh viện Tâm 

thần Bình Định - 

Tỉnh Bình Định 

KV5, P. 

Nhơn Phú, 

TP. Quy 

Nhơn 

phudt@syt

.biinhdinh.

gov.vn  

3848660  000.26.17.H08 

17.7 H08.17.31 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Dược 

phẩm - Mỹ phẩm - 

Tỉnh Bình Định 

Số 427 Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quy 

Nhơn 

khanhtm@

syt.binhdin

h.gov.vn  

3822609  000.31.17.H08 

17.8 H08.17.35 Chi cục Dân số - 

Kế hoạch hóa gia 

đình - Tỉnh Bình 

Định 

Số 86 Phạm 

Hùng, TP. 

Quy Nhơn 

lentm@syt

.binhdinh.g

ov.vn  

3824841  000.35.17.H08 

17.9 H08.17.36 Chi cục An toàn 

Vệ sinh Thực 

phẩm - Tỉnh Bình 

Định 

Số 424 

Nguyễn Thái 

Học, P. 

Quang trung, 

TP. Quy 

Nhơn 

hienptk@s

yt.binhdinh

.gov.vn  

3946795 atvstpbinhdi

nh.gov.vn 

000.36.17.H08 

mailto:vanthusxd@sxd.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthusxd@sxd.binhdinh.gov.vn
mailto:ttqhkdxd@sxd.binhdinh.gov.vn
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mailto:ttqhkdxd@sxd.binhdinh.gov.vn
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mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
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mailto:vanphong@syt.binhdinh.gov.vn
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mailto:hoavt1@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoavt1@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:duongnt1@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:duongnt1@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:duongnt1@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:duongnt1@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:phudt@syt.biinhdinh.gov.vn
mailto:phudt@syt.biinhdinh.gov.vn
mailto:phudt@syt.biinhdinh.gov.vn
mailto:khanhtm@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:khanhtm@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:khanhtm@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:lentm@syt.binhdinh.gov.vn
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17.10 H08.17.37 Trung tâm Giám 

định Y khoa - 

Tỉnh Bình Định 

Số 106 

Nguyễn 

Huệ, TP. 

Quy Nhơn 

phaivtt@sy

t.binhdinh.

gov.vn  

3822795  000.37.17.H08 

17.11 H08.17.38 Trung tâm Pháp y 

- Tỉnh Bình Định 

Số 106 

Nguyễn 

Huệ, TP. 

Quy Nhơn 

hienltt@sy

t.binhdinh.

gov.vn  

3824232  000.38.17.H08 

17.12 H08.17.39 Trung tâm Y tế 

thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Số 114 Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quy 

Nhơn 

phuongntt

@syt.binh

dinh.gov.v

n  

3893499  000.39.17.H08 

17.13 H08.17.40 Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Tuy 

Phước, 

huyện Tuy 

Phước 

phongnt@s

yt.binhdinh

.gov.vn  

3833393 ttyttuyphuoc

.com.vn/ 

000.40.17.H08 

17.14 H08.17.41 Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh 

thinhdt@s

yt.binhdinh

.gov.v  

3888608 vancanhbd.h

ealth.vn 

000.41.17.H08 

17.15 H08.17.42 Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

Số 12 đường 

3/2, thị trấn 

Ngô Mây, 

huyện Phù 

Cát 

lentm1@sy

t.binhdinh.

gov.vn  

3750616 ttytephucat.c

om/ 

000.42.17.H08 

17.16 H08.17.43 Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

Đường 

Quang 

Trung, thị 

trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù 

Mỹ 

suongnt@s

yt.binhdinh

.gov.vn  

3855219 ttytphumy.c

om/ 

000.43.17.H08 

17.17 H08.17.44 Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

QL1A, 

Phường Tam 

Quan, thị xã 

Hoài Nhơn 

thaobtth@s

yt.binhdinh

.gov.vn  

3765892 ttythoainhon

.com.vn 

000.44.17.H08 

17.18 H08.17.45 Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Thường 

2, Ân Thạnh, 

xã Ân 

Thạnh, 

huyện Hoài 

Ân 

nganttt@sy

t.binhdinh.

gov.vn  

3870039  000.45.17.H08 

17.19 H08.17.46 Trung tâm Y tế 

huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn An 

Lão, huyện 

An Lão 

kientx@syt

.binhdinh.g

ov.vn  

3875205  000.46.17.H08 

17.20 H08.17.47 Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Số 51 Võ 

Văn Dõng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

dunghtt@s

yt.binhdinh

.gov.vn  

3780282 ttytetayson.v

hv.vn 

000.47.17.H08 

17.21 H08.17.48 Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh 

thinhdt@s

yt.binhdinh

.gov.v  

3888608 vancanhbd.h

ealth.vn 

000.48.17.H08 

17.22 H08.17.50 Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật - 

Tỉnh Bình Định 

Khu C3, 

Điện Biên 

Phủ, TP. 

napv@syt.

binhdinh.g

ov.vn  

3848932 kiemsoatben

htat.syt.bi 

nhdinh.gov.v

 

mailto:phaivtt@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:phaivtt@syt.binhdinh.gov.vn
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Quy Nhơn n/ 

17.23 H08.17.49 Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh 

- Tỉnh Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh 

sonlth@syt

.binhdinh.g

ov.vn  

3886318 trungtamyte

vinhthanh 

.vn/ 

000.49.17.H08 

18 H08.18 Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình 

Định 

65 Tây Sơn, 

TP Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

@kkt.binh

dinh.gov.v

n 

3846519 kkt.binhdin

h.gov.vn/ 

000.00.18.H08 

18.1 H08.18.22 Ban quản lý dự án 

và giải phóng mặt 

bằng khu kinh tế 

tỉnh Bình Định 

83 Lê Hồng 

Phong, TP 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

@.kkt.binh

dinh.gov.v

n 

3820965 nt 000.20.18.H08 

19 H08.19 Thanh tra tỉnh 

Bình Định 

62A Diên 

Hồng, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ttt@ttt.bin

hdinh.gov.

vn 

3522585 ttt.binhdinh

.gov.vn 

000.00.19.H08 

20 H08.20 Ban Dân tộc tỉnh 

Bình Định 

06 Trần 

Phú, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

lienhe@b

dt.binhdin

h.gov.vn 

3821362 bdt.binhdin

h.gov.vn 

000.00.20.H08 

21 H08.21 Sở Du lịch tỉnh 

Bình Định 

185 Phan 

Bội Châu, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

sodulich@

binhdinh.

gov.vn 

3814148 sodulich.bin

hdinh.gov.v

n 

000.00.21.H08 

21.1 H08.21.20 Trung tâm thông 

tin xúc tiến du lịch 

Bình Định - Tỉnh 

Bình Định 

187 Phan 

Bội Châu, 

thành phố 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

ttttxtdl@so

dulich.binh

dinh.gov.v

n 

3818109 dulichbinhdi

nh.com.vn 

000.20.21.H08 

22 H08.22 Cục Thống kê 

tỉnh Bình Định 

70A Tôn 

Đức Thắng, 

TP.Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

binhdinh

@gso.gov.

vn 

3821206 cucthongke.

binhdinh.go

v.vn 

000.00.22.H08 

31 H08.31 UBND Huyện An 

Lão tỉnh Bình 

Định 

Thôn 2, Thị 

trấn An 

Lão, An 

Lão 

vanphong

@anlao.bi

nhdinh.go

v.vn 

3875.291 anlao.binhd

inh.gov.vn 

000.00.31.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện An 

Lão 

     

31.1 H08.31.01 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện An Lão - 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

vanphong

@anlao.bi

nhdinh.gov

3875291 nt 000.01.31.H08 

mailto:sonlth@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:sonlth@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:sonlth@syt.binhdinh.gov.vn
mailto:binhdinh@gso.gov.vn
mailto:binhdinh@gso.gov.vn
mailto:binhdinh@gso.gov.vn
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Tỉnh Bình Định .vn 

31.2 H08.31.02 Phòng Nội Vụ - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

noivu@anl

ao.binhdin

h.gov.vn 

 nt 000.02.31.H08 

31.3 H08.31.03 Phòng Tư Pháp - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

tuphap@an

lao.binhdin

h.gov.vn  

 nt 000.03.31.H08 

31.4 H08.31.04 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

taichinh@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

 nt 000.04.31.H08 

31.5 H08.31.05 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

tainguyen

@anlao.bi

nhdinh.gov

.vn  

 nt 000.05.31.H08 

31.6 H08.31.06 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

laodong@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

 nt 000.06.31.H08 

31.7 H08.31.07 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

vanhoa@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

 nt 000.07.31.H08 

31.8 H08.31.08 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

giaoduc@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

 nt 000.08.31.H08 

31.9 H08.31.09 Thanh tra huyện - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

thanhtra@

anlao.binh

dinh.gov.v

n  

 nt 000.09.31.H08 

31.10 H08.31.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

kinhte@an

lao.binhdin

h.gov.vn  

 nt 000.10.31.H08 

31.11 H08.31.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

nongnghie

p@anlao.b

inhdinh.go

v.vn  

 nt 000.11.31.H08 

31.12 H08.31.12 Phòng Y tế - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

yte@anlao.

binhdinh.g

ov.vn  

 nt 000.12.31.H08 

31.13 H08.31.13 Phòng Dân tộc - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

dantoc@an

lao.binhdin

h.gov.vn  

 nt 000.13.31.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện An Lão 

     

31.14 H08.31.20 Ban Quản lý rừng 

phòng hộ - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

phongho@

anlao.binh

dinh.gov.v

n  

  000.20.31.H08 
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31.15 H08.31.22 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

ttvh@anla

o.binhdinh.

gov.vn 

  000.22.31.H08 

31.16 H08.31.23 Hội Chữ thập đỏ - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

chuthapdo

@anlao.bi

nhdinh.gov

.vn 

  000.23.31.H08 

31.17 H08.31.25 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

ttgdtx@anl

ao.binhdin

h.gov.vn 

  000.25.31.H08 

31.18 H08.31.27 Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư và Xây 

dựng -TTPTQĐ - 

Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2 – Thị 

trấn An Lão 

– An Lão 

    

  Các xã thuộc 

UBND Huyện An 

Lão 

     

31.19 H08.31.71 UBND Xã An 

Hòa - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Hòa – 

An Lão –BĐ 

anhoa@anl

ao.binhdin

h.gov.vn 

  000.71.31.H08 

31.20 H08.31.72 UBND Xã An Tân 

- Huyện An Lão - 

Tỉnh Bình Định 

An Tân – An 

Lão – BĐ 

antan@anl

ao.binhdin

h.gov.vn 

  000.72.31.H08 

31.21 H08.31.73 UBND Xã An 

Quang - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

An Quang – 

An Lão-BĐ 

anquang@

anlao.binh

dinh.gov.v

n  

  000.73.31.H08 

31.22 H08.31.74 UBND Xã An 

Toàn - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Toàn – 

An Lão –BĐ 

antoan@an

lao.binhdin

h.gov.vn  

  000.74.31.H08 

31.23 H08.31.75 UBND Xã An 

Nghĩa - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Nghĩa-

An Lão – 

BĐ 

annghia@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

  000.75.31.H08 

31.24 H08.31.76 UBND Thị trấn 

An Lão - Huyện 

An Lão - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn An 

Lão – An 

Lão –BĐ 

thitran@an

lao.binhdin

h.gov.vn  

  000.76.31.H08 

31.25 H08.31.77 UBND Xã An 

Hưng - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Hưng – 

An Lão – 

BĐ 

anhung@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

  000.77.31.H08 

31.26 H08.31.78 UBND Xã An 

Vinh - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Vinh – 

An Lão-BĐ 

anvinh@an

lao.binhdin

h.gov.vn  

  000.78.31.H08 

mailto:anquang@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:anquang@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:anquang@anlao.binhdinh.gov.vn
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mailto:antoan@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:annghia@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:annghia@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:annghia@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:thitran@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:thitran@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:thitran@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:anhung@anlao.binhdinh.gov.vn
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31.27 H08.31.79 UBND Xã An 

Dũng - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Dũng –

An Lão-BĐ 

andung@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn  

  000.79.31.H08 

31.28 H08.31.80 UBND Xã An 

Trung - Huyện An 

Lão - Tỉnh Bình 

Định 

An Trung – 

An Lão -BĐ 

antrung@a

nlao.binhdi

nh.gov.vn 

  000.80.31.H08 

32 H08.32 UBND Thị xã An 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@annhon.

binhdinh.

gov.vn 

3735.067 annhon.bin

hdinh.gov.v

n 

000.00.32.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Thị xã An 

Nhơn 

     

32.1 H08.32.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Thị xã An Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

vanphong

@annhon.

binhdinh.g

ov.vn  

3735067  000.01.32.H08 

32.2 H08.32.2 Phòng Nội Vụ - 

Thị xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

noivu@an

hnhon.binh

dinh.gov.v

n  

3736126  000.02.32.H08 

32.3 H08.32.3 Phòng Tư Pháp - 

Thị xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

tuphap@an

hnhon.binh

dinh.gov.v

n  

3736098  000.03.32.H08 

32.4 H08.32.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Thị xã 

An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

tckh@anhn

hon.binhdi

nh.gov.vn  

3835100  000.04.32.H08 

32.5 H08.32.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Thị xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

79 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

tnmt@ann

hon.binhdi

nh.gov.vn  

3736071  000.05.32.H08 

32.6 H08.32.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

78 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

ldtbxh@an

nhon.binhd

inh.gov.vn  

6268937  000.06.32.H08 

32.7 H08.32.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Thị xã 

An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

79 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

vhtt@annh

on.binhdin

h.gov.vn  

3836098  000.07.32.H08 

32.8 H08.32.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Thị xã 

An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

85 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

gddt@ann

hon.binhdi

nh.gov.vn  

3835123  000.08.32.H08 

32.9 H08.32.9 Thanh tra thị xã - 

Thị xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

79 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

thanhtra@

annhon.bin

hdinh.gov.

vn  

3736741  000.09.32.H08 

mailto:andung@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:andung@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:andung@anlao.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@anhnhon.binhdinh.gov.vn
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mailto:tuphap@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@annhon.binhdinh.gov.vn
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32.10 H08.32.10 Phòng Kinh tế - 

Thị xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

79 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

kinhte@an

nhon.binhd

inh.gov.vn  

3735550  000.10.32.H08 

32.11 H08.32.11 Phòng Quản lý đô 

thị - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

79 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

qldt@annh

on.binhdin

h.gov.vn  

3836207  000.11.32.H08 

32.12 H08.32.12 Phòng Y tế - Thị 

xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

02 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, Bình 

Định, An 

Nhơn 

yte@annho

n.binhdinh.

gov.vn  

3635146  000.12.32.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND Thị 

xã An Nhơn 

     

32.13 H08.32.20 Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng 

đất - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

02 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, Bình 

Định, An 

Nhơn 

   000.20.32.H08 

32.14 H08.32.34 Ban Quản lý các 

dịch vụ đô thị – 

Thị xã An Nhơn – 

Tỉnh Bình Định 

Bình Định, 

Thị xã An 

Nhơn 

bqldvdt@a

nnhon.binh

dinh.gov.v

n  

   

32.15 H08.32.23 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Thị xã 

An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

47 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

ttvhtttt@an

hnhon.binh

dinh.gov.v

n  

  000.23.32.H08 

32.16 H08.32.24 Hội Chữ thập đỏ - 

Thị xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

 ctd@anhnh

on.binhdin

h.gov.vn  

  000.24.32.H08 

32.17 H08.32.27 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Bình Định, 

Thị xã An 

Nhơn 

ttgdnn-

gdtx@ann

hon.binhdi

nh.gov.vn  

  000.27.32.H08 

32.18 H08.32.28 Trung tâm Bảo trợ 

xã hội - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.28.32.H08 

32.19 H08.32.31 Ban Quản lý đầu 

tư xây dựng và 

phát triển quỹ đất 

– Thị xã An Nhơn 

– Tỉnh Bình Định 

75 Lê Hồng 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

blqda@ann

hon.binhhd

inh.gov.vn  

3835881   

  Các phường xã 

thuộc UBND Thị 

xã An Nhơn 

     

32.20 H08.32.71 UBND Phường 

Bình Định - Thị 

xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Bình Định, 

Thị xã An 

Nhơn 

binhdinh@

annhon.bin

hdinh.gov.

vn  

3835268  000.71.32.H08 

mailto:kinhte@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:kinhte@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:kinhte@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:qldt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:qldt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:qldt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldvdt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldvdt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldvdt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldvdt@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttvhtttt@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttvhtttt@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttvhtttt@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttvhtttt@anhnhon.binhdinh.gov.vn
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mailto:ctd@anhnhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnn-gdtx@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnn-gdtx@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnn-gdtx@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnn-gdtx@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:blqda@annhon.binhhdinh.gov.vn
mailto:blqda@annhon.binhhdinh.gov.vn
mailto:blqda@annhon.binhhdinh.gov.vn
mailto:binhdinh@annhon.binhdinh.gov.vn
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mailto:binhdinh@annhon.binhdinh.gov.vn
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32.21 H08.32.72 UBND Phường 

Nhơn Hưng - Thị 

xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Nhơn Hưng, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonhung

@annhon.

binhdinh.g

ov.vn  

3835520  000.72.32.H08 

32.22 H08.32.73 UBND Phường 

Đập Đá - Thị xã 

An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Đập Đá, Thị 

xã An Nhơn 

dapda@an

nhon.binhd

inh.gov.vn  

3839799  000.73.32.H08 

32.23 H08.32.74 UBND Phường 

Nhơn Thành - Thị 

xã An Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Nhơn 

Thành, Thị 

xã An Nhơn 

nhonthanh

@annhon.

binhdinh.g

ov.vn  

3537256  000.74.32.H08 

32.24 H08.32.75 UBND Phường 

Nhơn Hoà - Thị xã 

An Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Nhơn Hòa, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonhoa@

annhon.bin

hdinh.gov.

vn  

3838554  000.75.32.H08 

32.25 H08.32.76 UBND Xã Nhơn 

An - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn An, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonan@a

nnhon.binh

dinh.gov.v

n  

3736356  000.76.32.H08 

32.26 H08.32.77 UBND Xã Nhơn 

Phong - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn 

Phong, Thị 

xã An Nhơn 

nhonphong

@annhon.

binhdinh.g

ov.vn  

3612317  000.77.32.H08 

32.27 H08.32.78 UBND Xã Nhơn 

Hạnh - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Hạnh, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonhanh

@annhon.

binhdinh.g

ov.vn  

3612038  000.78.32.H08 

32.28 H08.32.79 UBND Xã Nhơn 

Mỹ - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Mỹ, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonmy@

annhon.bin

hdinh.gov.

vn  

3615219  000.79.32.H08 

32.29 H08.32.80 UBND Xã Nhơn 

Phúc - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Phúc, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonphuc

@annhon.

binhdinh.g

ov.vn  

3610660  000.80.32.H08 

32.30 H08.32.81 UBND Xã Nhơn 

Lộc - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Lộc, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonloc@a

nnhon.binh

dinh.gov.v

n  

3837144  000.81.32.H08 

32.31 H08.32.82 UBND Xã Nhơn 

Thọ - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Thọ, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhontho@

annhon.bin

hdinh.gov.

vn  

3837127  000.82.32.H08 

32.32 H08.32.83 UBND Xã Nhơn 

Tân - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Tân, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhontan@a

nnhon.binh

dinh.gov.v

n  

3837019  000.83.32.H08 

32.33 H08.32.84 UBND Xã Nhơn 

Hậu - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Nhơn Hậu, 

Thị xã An 

Nhơn 

nhonhau@

annhon.bin

hdinh.gov.

vn  

2213204  000.84.32.H08 

32.34 H08.32.85 UBND Xã Nhơn 

Khánh - Thị xã An 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Nhơn 

Khánh, Thị 

xã An Nhơn 

nhonkhanh

@annhon.

binhdinh.g

3626639  000.85.32.H08 

mailto:nhonhung@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhung@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhung@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhung@annhon.binhdinh.gov.vn
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mailto:nhonthanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonthanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhoa@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhoa@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhoa@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhoa@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphong@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonmy@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonmy@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonmy@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonmy@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphuc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphuc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphuc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonphuc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonloc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonloc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonloc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonloc@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontho@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontho@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontho@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontho@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhontan@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhau@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhau@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhau@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonhau@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonkhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonkhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:nhonkhanh@annhon.binhdinh.gov.vn


27 

 

Định ov.vn  

33 H08.33 UBND Huyện 

Hoài Ân tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Tăng Bạt 

Hổ, huyện 

Hoài Ân, 

tỉnh Bình 

Định 

vanphong

@hoaian.

binhdinh.

gov.vn 

3870713 hoaian.binh

dinh.gov.vn 

000.00.33.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện 

Hoài Ân 

     

33.1 H08.33.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

vanphong

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3870274  000.01.33.H08 

33.2 H08.33.2 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

noivu@ho

aian.binhdi

nh.gov.vn  

3570506  000.02.33.H08 

33.3 H08.33.3 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

tuphap@h

oaian.binh

dinh.gov.v

n  

3870219  000.03.33.H08 

33.4 H08.33.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

tckh@hoai

an.binhdin

h.gov.vn  

3870252  000.04.33.H08 

33.5 H08.33.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

tnmt@hoai

an.binhdin

h.gov.vn  

3770354  000.05.33.H08 

33.6 H08.33.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

ldtbxh@ho

aian.binhdi

nh.gov.vn  

3770554  000.06.33.H08 

33.7 H08.33.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

vhtt@hoai

an.binhdin

h.gov.vn  

3870009  000.07.33.H08 

33.8 H08.33.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

gddt@hoai

an.binhdin

h.gov.vn  

3870244  000.08.33.H08 

33.9 H08.33.9 Thanh tra huyện - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

thanhtra@

hoaian.bin

hdinh.gov.

vn  

3870272  000.09.33.H08 

33.10 H08.33.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

ktht@hoai

an.binhdin

h.gov.vn  

3870501  000.10.33.H08 

33.11 H08.33.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

nnptnt@ho

aian.binhdi

nh.gov.vn  

3870280  000.11.33.H08 

mailto:nhonkhanh@annhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
https://hoaian.binhdinh.gov.vn/
https://hoaian.binhdinh.gov.vn/
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@hoaian.binhdinh.gov.vn
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mailto:tuphap@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@hoaian.binhdinh.gov.vn
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mailto:tckh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ktht@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ktht@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ktht@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:nnptnt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:nnptnt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:nnptnt@hoaian.binhdinh.gov.vn
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Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

33.12 H08.33.12 Phòng Y tế - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

yte@hoaia

n.binhdinh.

gov.vn  

3670481  000.12.33.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện Hoài Ân 

     

33.13 H08.33.20 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư và Xây 

dựng - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

bqldadtxd_

ptqd@hoai

an.binhdin

h.gov.vn  

3870500  000.20.33.H08 

33.14 H08.33.21 Trung tâm Phát 

triển quỹ đất - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

tt_dichvun

ongnghiep

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3870305  000.21.33.H08 

33.15 H08.33.23 Ban Quản lý Rừng 

phòng hộ - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

vtbqlrph@

hoaian.bin

hdinh.gov.

vn 

3870283  000.23.33.H08 

33.16 H08.33.25 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

vtttvhtt@h

oaian.binh

dinh.gov.v

n  

3870271  000.25.33.H08 

33.17 H08.33.27 Hội Chữ thập đỏ - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

vthctd@ho

aian.binhdi

nh.gov.vn  

3870280  000.27.33.H08 

33.18 H08.33.28 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

ttgdnngdtx

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3870207  000.28.33.H08 

  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Hoài Ân 

     

33.19 H08.33.71 UBND Thị trấn 

Tăng Bạt Hổ - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

TT. Tăng 

Bạt Hổ - 

Hoài Ân 

ubndtttbh

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn 

3770119  000.71.33.H08 

33.20 H08.33.72 UBND Xã Ân 

Thạnh - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

Ân Thạnh- 

Hoài Ân 

ubndantha

nh@hoaian

.binhdinh.g

ov.vn  

3870975  000.72.33.H08 

33.21 H08.33.73 UBND Xã Ân Tín 

- Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Tin- 

Hoài Ân 

ubndantin

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3874411  000.73.33.H08 

33.22 H08.33.74 UBND Xã Ân 

Hảo Đông - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Hảo 

Đông- Hoài 

Ân 

ubndanhao

dong@hoa

ian.binhdin

h.gov.vn  

3872297  000.74.33.H08 

mailto:yte@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldadtxd_ptqd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldadtxd_ptqd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldadtxd_ptqd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:bqldadtxd_ptqd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tt_dichvunongnghiep@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tt_dichvunongnghiep@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tt_dichvunongnghiep@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tt_dichvunongnghiep@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:tt_dichvunongnghiep@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vtttvhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vtttvhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vtttvhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vtttvhtt@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vthctd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vthctd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:vthctd@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnngdtx@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnngdtx@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnngdtx@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ttgdnngdtx@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanthanh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanthanh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanthanh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanthanh@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndantin@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndantin@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndantin@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndantin@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanhaodong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanhaodong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanhaodong@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanhaodong@hoaian.binhdinh.gov.vn
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33.23 H08.33.75 UBND Xã Ân 

Hảo Tây - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

Ân Hảo Tây- 

Hoài Ân 

ubndanhao

tay@hoaia

n.binhdinh.

gov.vn  

3872098  000.75.33.H08 

33.24 H08.33.76 UBND Xã Ân 

Tường Đông - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Tường 

Đông- Hoài 

Ân 

ubndantuo

ngdong@h

oaian.binh

dinh.gov.v

n  

3573093  000.76.33.H08 

33.25 H08.33.77 UBND Xã Ân 

Tường Tây - 

Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Tường 

Tây- Hoài 

Ân 

ubndantuo

ngtay@hoa

ian.binhdin

h.gov.vn  

3572395  000.77.33.H08 

33.26 H08.33.78 UBND Xã Ân Mỹ 

- Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Mỹ- 

Hoài Ân 

ubndanmy

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3874152  000.78.33.H08 

33.27 H08.33.79 UBND Xã Ân 

Phong - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

Ân Phong- 

Hoài Ân 

ubndanpho

ng@hoaian

.binhdinh.g

ov.vn  

3870472  000.79.33.H08 

33.28 H08.33.80 UBND Xã Ân 

Nghĩa - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

Ân Nghĩa- 

Hoài Ân 

ubndanngh

ai@hoaian.

binhdinh.g

ov.vn  

3873106  000.80.33.H08 

33.29 H08.33.81 UBND Xã Ân 

Đức - Huyện Hoài 

Ân - Tỉnh Bình 

Định 

Ân Đức- 

Hoài Ân 

ubndanduc

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3670459  000.81.33.H08 

33.30 H08.33.82 UBND Xã Ân Sơn 

- Huyện Hoài Ân - 

Tỉnh Bình Định 

Ân Sơn - 

Hoài Ân 

ubndanson

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3874140  000.82.33.H08 

33.31 H08.33.83 UBND Xã Bok 

Tới - Huyện Hoài 

Ân - Tỉnh Bình 

Định 

Bok Tới- 

Hoài Ân 

ubndboktoi

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3873103  000.83.33.H08 

33.32 H08.33.84 UBND Xã Đắk 

Mang - Huyện 

Hoài Ân - Tỉnh 

Bình Định 

Ân Đak 

Mang- Hoài 

Ân 

ubnddakm

ang@hoaia

n.binhdinh.

gov.vn  

3873118  000.84.33.H08 

33.33 H08.33.85 UBND Xã Ân 

Hữu - Huyện Hoài 

Ân - Tỉnh Bình 

Định 

Ân Hữu- 

Hoài Ân 

ubndanhuu

@hoaian.b

inhdinh.go

v.vn  

3873576  000.85.33.H08 

34 H08.34 UBND Thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn, 

Thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ubndthixa

hoainhon

@hoainho

n.binhdin

h.gov.vn 

3671265 hoainhon.bi

nhdinh.gov.

vn 

000.00.34.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Thị xã 

Hoài Nhơn 

     

mailto:ubndanhaotay@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanhaotay@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanhaotay@hoaian.binhdinh.gov.vn
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mailto:ubndantuongtay@hoaian.binhdinh.gov.vn
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mailto:ubndanmy@hoaian.binhdinh.gov.vn
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mailto:ubndannghai@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanduc@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanduc@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanduc@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanduc@hoaian.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndanson@hoaian.binhdinh.gov.vn
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34.1 H08.34.1 Văn phòng HĐND 

và UBND - Thị xã 

Hoài Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

ubndthixah

oainhon@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn 

3671265  000.01.34.H08 

34.2 H08.34.2 Phòng Nội Vụ - 

Thị xã Hoài Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongnv@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn 

3861643  000.02.34.H08 

34.3 H08.34.3 Phòng Tư pháp- 

Thị xã Hoài Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongtp@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn  

3861809  000.03.34.H08 

34.4 H08.34.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Thị xã 

Hoài Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongtckh

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn 

3861802  000.04.34.H08 

34.5 H08.34.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Thị xã Hoài Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongtnmt

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn 

3861771  000.05.34.H08 

34.6 H08.34.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Thị xã 

Hoài Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongldtbx

h@hoainh

on.binhdin

h.gov.vn 

3861872  000.06.34.H08 

34.7 H08.34.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Thị xã 

Hoài Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongvhtt

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn 

3961766  000.07.34.H08 

34.8 H08.34.8 Phòng Giáo dục 

và Đào tạo- Thị xã 

Hoài Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phonggddt

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn 

3861950  000.08.34.H08 

34.9 H08.34.9 Thanh tra Thị xã- 

Thị xã Hoài Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

thanhtra@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn  

3861740  000.09.34.H08 

34.10 H08.34.10 Phòng Kinh tế - 

Thị xã Hoài Nhơn 

- Tỉnh Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongkt@

hoainho.bi

nhdinh.gov

.vn 

3861792  000.10.34.H08 

34.11 H08.34.11 Phòng Quản lý đô 

thị Thị xã Hoài 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongqldt

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn 

3606099  000.11.34.H08 

34.12 H08.34.12 Phòng Y tế- Thị 

xã Hoài Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

phongyt@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn 

3961188  000.12.34.H08 

34.13 H08.36.13 Ban Quản lý rừng 

phòng hộ thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Tân – 

TX Hoài 

Nhơn 

banqlrph@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn 

3 861782  000.13.36.H08 

  Đơn vị sự nghiệp      

mailto:phongtp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
mailto:phongtp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
mailto:phongtp@hoainhon.binhdinh.gov.vn
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thuộc UBND Thị 

xã Hoài Nhơn 

34.14 H08.34.28 Đội quản lý trật tự 

đô thị thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

qlttdt@hoa

inhon.binh

dinh.gov.v

n 

3861 609  000.28.34.H08 

34.15 H08.34.32 Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp thị 

xã Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Tân – 

TX Hoài 

Nhơn 

ttdvnn@ho

ainhon.bin

hdinh.gov.

vn 

3861 626   

34.16 H08.34.33 Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - 

Thể thao thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn – 

TX Hoài 

Nhơn 

ttvhtt@hoa

inhon.binh

dinh.gov.v

n  

3861146   

34.17 H08.34.30 Ban quản lý cảng 

cá và Dịch vụ đô 

thị thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Phường Tam 

Quan Bắc – 

TX Hoài 

Nhơn 

bqlcangcat

amquan@h

oainhon.bi

nhdinh.gov

.vn  

3861609  000.30.34.H08 

  Các xã thuộc 

UBND Thị xã 

Hoài Nhơn 

     

34.18 H08.34.71 UBND phường 

Bồg Sơn Thị thị 

xã Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Bồng Sơn  - 

TX Hoài 

Nhơn 

bongson@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn  

3661 865 bongson-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.71.34.H08 

34.19 H08.34.72 UBND phường 

Tam Quan thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường Tam 

Quan - TX 

Hoài Nhơn 

 tamquan

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn  

3865 206 tamquan-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.72.34.H08 

34.20 H08.34.73 UBND phường 

Tam Quan Bắc thị 

xã Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường Tam 

Quan Bắc - 

TX Hoài 

nhơn 

tamquanba

c@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn  

3865 290 tamquanbac-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.73.34.H08 

34.21 H08.34.74 UBND phường 

Tam Quan Nam 

thị xã Hoài Nhơn 

tỉnh Bình Định 

Phường Tam 

Quan Nam - 

TX Hoài 

Nhơn 

 tamquann

am@hoain

hon.binhdi

nh.gov.vn  

3560 217 tamquannam

-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.74.34.H08 

34.22 H08.34.75 UBND phường 

Hoài Tân thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Tân - 

TX Hoài 

Nhơn 

hoaitan@h

oainhon.bi

nhdinh.gov

.vn  

3861927 hoaitan-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.75.34.H08 

34.23 H08.34.76 UBND phường 

Hoài Đức thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Đức - 

TX Hoài 

Nhơn 

hoaiduc@h

oainhon.bi

nhdinh.gov

.vn  

3562 412 hoaiduc-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.76.34.H08 

34.24 H08.34.77 UBND phường 

Hoài Xuân thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Xuân - 

TX Hoài 

Nhơn 

 hoaixuan

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn  

3563 555 hoaixuan-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.77.34.H08 

34.25 H08.34.78 UBND phường 

Hoài Thanh thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Thanh 

- TX Hoài 

Nhơn 

hoaithanh

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn  

3864 505 hoaithanh-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.78.34.H08 
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34.26 H08.34.79 UBND phường 

Hoài Thanh Tây 

thị xã Hoài Nhơn 

tỉnh Bình Định 

Phường 

Hoài Thanh 

Tây - TX 

Hoài Nhơn 

 hoaithanht

ay@hoainh

on.binhdin

h.gov.vn  

3864 506 hoaithanhtay

-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.79.34.H08 

34.27 H08.34.80 UBND xã Hoài 

Phú thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Xã Hoài Phú 

- TX Hoài 

Nhơn 

hoaiphu@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn  

3871 216 hoaiphu-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.80.34.H08 

34.28 H08.34.81 UBND phường 

Hoài Hảo thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Hảo - 

TX Hoài 

Nhơn 

hoaihao@h

oainhon.bi

nhdinh.gov

.vn  

3863 280 hoaihao-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.81.34.H08 

34.29 H08.34.82 UBND phường 

Hoài Hương thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Phường 

Hoài Hương 

- TX Hoài 

Nhơn 

hoaihuong

@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn  

3768 368 hoaihuong-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.82.34.H08 

34.30 H08.34.83 UBND xã Hoài 

Mỹ thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Xã  Hoài Mỹ 

- TX Hoài 

Nhơn 

 hoaimy@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn  

3867 232 hoaimy-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.83.34.H08 

34.31 H08.34.84 UBND xã Hoài 

Hải thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Xã Hoài Hải 

- TX Hoài 

Nhơn 

hoaihai@h

oainhon.bi

nhdinh.gov

.vn  

3567 715 hoaihai-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.84.34.H08 

34.32 H08.34.85 UBND xã Hoài 

Châu Bắc thị xã 

Hoài Nhơn tỉnh 

Bình Định 

Xã Hoài 

Châu Bắc - 

TX Hoài 

Nhơn 

hoaichauba

c@hoainho

n.binhdinh.

gov.vn  

3864505 hoaichaubac

-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.85.34.H08 

34.33 H08.86.34 UBND xã Hoài 

Châu thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Xã Hoài 

Châu - TX 

Hoài Nhơn 

hoaichau@

hoainhon.b

inhdinh.go

v.vn  

3771 134 hoaichau-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.86.34.H08 

34.34 H08.87.34 UBND xã Hoài 

Sơn thị xã Hoài 

Nhơn tỉnh Bình 

Định 

Xã Hoài Sơn 

- TX Hoài 

Nhơn 

hoaison@h

oainhon.bi

nhdinh.gov

.vn  

3566 103 hoaison-

hoainhon.bin

hdinh.gov.vn 

000.87.34.H08 

35 H08.35 UBND Huyện 

Phù Cát tỉnh 

Bình Định 

141 đường 

Quang 

Trung, Thị 

Trấn Ngô 

Mây, huyện 

Phù Cát , 

tỉnh Bình 

Định 

vp@phuc

at.binhdin

h.gov.vn 

3850214 phucat.binh

dinh.gov.vn 

000.00.35.H08 

35.1 H08.35.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

141 đường 

Quang 

Trung, Thị 

Trấn Ngô 

Mây, huyện 

Phù Cát , 

tỉnh Bình 

vp@phucat

.binhdinh.g

ov.vn  

3850214  000.01.35.H08 
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Định 

35.2 H08.35.2 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 noivu@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.02.35.H08 

35.3 H08.35.3 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 tuphap@p

hucat.binh

dinh.gov.v

n  

  000.03.35.H08 

35.4 H08.35.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 tckh@phuc

at.binhdinh

.gov.vn  

  000.04.35.H08 

35.5 H08.35.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 tnmt@phu

cat.binhdin

h.gov.vn  

  000.05.35.H08 

35.6 H08.35.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 ldtbxh@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.06.35.H08 

35.7 H08.35.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 vhtt@phuc

at.binhdinh

.gov.vn  

  000.07.35.H08 

35.8 H08.35.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 gddt@phu

cat.binhdin

h.gov.vn  

  000.08.35.H08 

35.9 H08.35.9 Thanh tra huyện - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 thanhtra@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.09.35.H08 

35.10 H08.35.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 ktht@phuc

at.binhdinh

.gov.vn  

  000.10.35.H08 

35.11 H08.35.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 nnptnt@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.11.35.H08 

35.12 H08.35.12 Phòng Y tế - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 yte@phuca

t.binhdinh.

gov.vn  

  000.12.35.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 
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mailto:tuphap@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:tckh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:tnmt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ldtbxh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:vhtt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:gddt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ktht@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ktht@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ktht@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:nnptnt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:nnptnt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:nnptnt@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@phucat.binhdinh.gov.vn
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Huyện Phù Cát 

35.13 H08.35.21 Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư và Xây 

dựng - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

    000.21.35.H08 

35.14 H08.35.22 Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng 

đất - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

    000.22.35.H08 

35.15 H08.35.24 Hạt Giao thông 

công chính - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

    000.24.35.H08 

35.16 H08.35.25 Ban Quản lý rừng 

phòng hộ - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

    000.25.35.H08 

35.17 H08.35.27 Hội chữ thập đỏ - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

    000.27.35.H08 

35.18 H08.35.28 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 gdtx@phu

cat.binhdin

h.gov.vn 

  000.28.35.H08 

35.19 H08.35.30 Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin 

Thể thao - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Ngô 

Mây - huyện 

Phù Cát - 

tỉnh Bình 

Định 

ttvhtt@phu

cat.binhdin

h.gov.vn 

H08.35.30 Trung tâm 

Văn hóa - 

Thông tin 

Thể thao - 

Huyện Phù 

Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 

35.20 H08.35.31 Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp - 

Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Ngô 

Mây - huyện 

Phù Cát - 

tỉnh Bình 

Định 

ttdvnn@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn 

H08.35.31 Trung tâm 

Dịch vụ 

Nông nghiệp 

- Huyện Phù 

Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 

  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Phù Cát 

     

35.21 H08.35.71 UBND Thị trấn 

Ngô Mây - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 ngomay@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.71.35.H08 

35.22 H08.35.72 UBND Xã Cát 

Tân - Huyện Phù 

 cattan@ph

ucat.binhdi

  000.72.35.H08 

mailto:ngomay@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ngomay@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ngomay@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:ngomay@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattan@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattan@phucat.binhdinh.gov.vn
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Cát - Tỉnh Bình 

Định 

nh.gov.vn  

35.23 H08.35.73 UBND Xã Cát 

Tường - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 cattuong@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.73.35.H08 

35.24 H08.35.74 UBND Xã Cát 

Nhơn - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 catnhon@p

hucat.binh

dinh.gov.v

n  

  000.74.35.H08 

35.25 H08.35.75 UBND Xã Cát 

Hưng - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 cathung@p

hucat.binh

dinh.gov.v

n  

  000.75.35.H08 

35.26 H08.35.76 UBND Xã Cát 

Thắng - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 catthang@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.76.35.H08 

35.27 H08.35.77 UBND Xã Cát 

Chánh - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 catchanh@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.77.35.H08 

35.28 H08.35.78 UBND Xã Cát 

Tiến - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 cattien@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.78.35.H08 

35.29 H08.35.79 UBND Xã Cát Hải 

- Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 cathai@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.79.35.H08 

35.30 H08.35.80 UBND Xã Cát 

Thành - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 catthanh@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.80.35.H08 

35.31 H08.35.81 UBND Xã Cát 

Khánh - Huyện 

Phù Cát - Tỉnh 

Bình Định 

 catkhanh@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.81.35.H08 

35.32 H08.35.82 UBND Xã Cát 

Minh - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 catminh@

phucat.bin

hdinh.gov.

vn  

  000.82.35.H08 

mailto:cattan@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catnhon@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathung@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathung@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathung@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathung@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthang@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthang@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthang@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthang@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catchanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattien@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattien@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattien@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathai@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathai@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathai@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catthanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catkhanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catminh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catminh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catminh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catminh@phucat.binhdinh.gov.vn
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35.33 H08.35.83 UBND Xã Cát Tài 

- Huyện Phù Cát - 

Tỉnh Bình Định 

 cattai@phu

cat.binhdin

h.gov.vn  

  000.83.35.H08 

35.34 H08.35.84 UBND Xã Cát 

Hanh - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 cathanh@p

hucat.binh

dinh.gov.v

n  

  000.84.35.H08 

35.35 H08.35.85 UBND Xã Cát 

Sơn - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 catson@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.85.35.H08 

35.36 H08.35.86 UBND Xã Cát 

Lâm - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 catlam@ph

ucat.binhdi

nh.gov.vn  

  000.86.35.H08 

35.37 H08.35.87 UBND Xã Cát 

Hiệp - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 cathiep@p

hucat.binh

dinh.gov.v

n  

  000.87.35.H08 

35.38 H08.35.88 UBND Xã Cát 

Trinh - Huyện Phù 

Cát - Tỉnh Bình 

Định 

 cattrinh@p

hucat.binh

dinh.gov.v

n  

  000.88.35.H08 

36 H08.36 UBND Huyện 

Phù Mỹ tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Phù Mỹ, 

huyện Phù 

Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@phumy.

binhdinh.

gov.vn 

3655209 phumy.binh

dinh.gov.vn 

000.00.36.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện 

Phù Mỹ 

     

36.1 H08.36.01 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

vanphong

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3655209  000.01.36.H08 

36.2 H08.36.02 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

noivu@ph

umy.binhdi

nh.gov.vn 

3855268  000.02.36.H08 

36.3 H08.36.03 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

tuphap@p

humy.binh

dinh.gov.v

n 

  000.03.36.H08 

36.4 H08.36.04 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

tckh@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3505099  000.04.36.H08 

36.5 H08.36.05 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

tnmt@phu

my.binhdin

  000.05.36.H08 

mailto:cattai@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattai@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattai@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathanh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catson@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catson@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catson@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catlam@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catlam@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:catlam@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cathiep@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn
mailto:cattrinh@phucat.binhdinh.gov.vn
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Huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

h.gov.vn 

36.6 H08.36.06 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

ldtbxh@ph

umy.binhdi

nh.gov.vn 

3655777  000.06.36.H08 

36.7 H08.36.07 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

vhtt@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3655315  000.07.36.H08 

36.8 H08.36.08 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

gddt@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3855300  000.08.36.H08 

36.9 H08.36.09 Thanh tra huyện - 

Huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

thanhtra@

phumy.bin

hdinh.gov.

vn 

3855263  000.09.36.H08 

36.10 H08.36.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

ktht@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3655223  000.10.36.H08 

36.11 H08.36.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

nnptnt@ph

umy.binhdi

nh.gov.vn 

3855 272  000.11.36.H08 

36.12 H08.36.12 Phòng Y tế - 

Huyện Phù Mỹ - 

Tỉnh Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

yte@phum

y.binhdinh.

gov.vn 

3855 471  000.12.36.H08 

36.13 H08.36.13 Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

bqlrung@p

humy.binh

dinh.gov.v

n 

6272878  000.13.36.H08 

36.14 H08.36.17 Công an huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

congan@p

humy.binh

dinh.gov.v

n 

3755529  000.17.36.H08 

36.15 H08.36.18 Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Phù Mỹ 

- Tỉnh Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

banchqs@

phumy.bin

hdinh.gov.

vn 

3855082  000.18.36.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện Phù Mỹ 

     

36.16 H08.36.20 Trung tâm Văn 

hoá Thông tin - 

Thể Thao - Huyện 

Phù Mỹ - Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

ttvhtt@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3855668  000.20.36.H08 

36.17 H08.36.24 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

và Phát triển quỹ 

đất 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

bqlda@ph

umy.binhdi

nh.gov.vn 

3755620  000.24.36.H08 
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  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Phù Mỹ 

     

36.18 H08.36.71 UBND Thị trấn 

Phù Mỹ - Huyện 

Phù Mỹ -Tỉnh 

Bình Định 

TT Phù Mỹ - 

Phù Mỹ 

ubndttphu

my@phum

y.binhdinh.

gov.vn 

3855319  000.71.36.H08 

36.19 H08.36.72 UBND Thị trấn 

Bình Dương - 

Huyện Phù Mỹ -

Tỉnh Bình Định 

TT Bình 

Dương - Phù 

Mỹ 

ubndttbinh

duong@ph

umy.binhdi

nh.gov.vn 

3858122  000.72.36.H08 

36.20 H08.36.73 UBND Xã Mỹ Cát 

- Huyện Phù Mỹ -

Tỉnh Bình Định 

Mỹ Cát - 

Phù Mỹ 

ubndmycat

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3657183  000.73.36.H08 

36.21 H08.36.74 UBND Xã Mỹ 

Thắng - Huyện 

Phù Mỹ -Tỉnh 

Bình Định 

Mỹ Thắng - 

Phù Mỹ 

ubndmytha

ng@phum

y.binhdinh.

gov.vn 

3557337  000.74.36.H08 

36.22 H08.36.75 UBND Xã Mỹ An 

- Huyện Phù Mỹ -

Tỉnh Bình Định 

Mỹ An - Phù 

Mỹ 

ubndmyan

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3857207  000.75.36.H08 

36.23 H08.36.76 UBND Xã Mỹ 

Đức - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Đức - 

Phù Mỹ 

ubndmydu

c@phumy.

binhdinh.g

ov.vn 

3558342  000.76.36.H08 

36.24 H08.36.77 UBND Xã Mỹ 

Châu - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Châu - 

Phù Mỹ 

ubndmych

au@phum

y.binhdinh.

gov.vn 

3858223  000.77.36.H08 

36.25 H08.36.78 UBND Xã Mỹ 

Lộc - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Lộc - 

Phù Mỹ 

ubndmyloc

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3858245  000.78.36.H08 

36.26 H08.36.79 UBND Xã Mỹ Lợi 

- Huyện Phù Mỹ -

Tỉnh Bình Định 

Mỹ Lợi - 

Phù Mỹ 

ubndmyloi

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3858240  000.79.36.H08 

36.27 H08.36.80 UBND Xã Mỹ 

Phong - Huyện 

Phù Mỹ -Tỉnh 

Bình Định 

Mỹ Phong - 

Phù Mỹ 

ubndmyph

ong@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3858231  000.80.36.H08 

36.28 H08.36.81 UBND Xã Mỹ 

Trinh - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Trinh - 

Phù Mỹ 

ubndmytri

nh@phum

y.binhdinh.

gov.vn 

3776392  000.81.36.H08 

36.29 H08.36.82 UBND Xã Mỹ 

Hòa - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Hòa - 

Phù Mỹ 

ubndmyho

a@phumy.

binhdinh.g

ov.vn 

3776326  000.82.36.H08 

36.30 H08.36.83 UBND Xã Mỹ 

Thọ - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Thọ - 

Phù Mỹ 

ubndmytho

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3659 608  000.83.36.H08 
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36.31 H08.36.84 UBND Xã Mỹ 

Thành - Huyện 

Phù Mỹ -Tỉnh 

Bình Định 

Mỹ Thành - 

Phù Mỹ 

ubndmytha

nh@phum

y.binhdinh.

gov.vn 

3659319  000.84.36.H08 

36.32 H08.36.85 UBND Xã Mỹ 

Chánh - Huyện 

Phù Mỹ -Tỉnh 

Bình Định 

Mỹ Chánh - 

Phù Mỹ 

ubndmych

anh@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3859440  000.85.36.H08 

36.33 H08.36.86 UBDN Xã Mỹ 

Chánh Tây - 

Huyện Phù Mỹ -

Tỉnh Bình Định 

Mỹ Chánh 

Tây - Phù 

Mỹ 

ubndmych

anhtay@ph

umy.binhdi

nh.gov.vn 

3859085  000.86.36.H08 

36.34 H08.36.87 UBND Xã Mỹ 

Quang - Huyện 

Phù Mỹ -Tỉnh 

Bình Định 

Mỹ Quang - 

Phù Mỹ 

ubndmyqu

ang@phu

my.binhdin

h.gov.vn 

3855273  000.87.36.H08 

36.35 H08.36.88 UBND Xã Mỹ Tài 

- Huyện Phù Mỹ -

Tỉnh Bình Định 

Mỹ Tài - 

Phù Mỹ 

ubndmytai

@phumy.b

inhdinh.go

v.vn 

3556666  000.88.36.H08 

36.36 H08.36.89 UBND Xã Mỹ 

Hiệp - Huyện Phù 

Mỹ -Tỉnh Bình 

Định 

Mỹ Hiệp - 

Phù Mỹ 

ubndmyhie

p@phumy.

binhdinh.g

ov.vn 

3856997  000.89.36.H08 

37 H08.37 UBND Thành 

phố Quy Nhơn 

tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, TP. 

Quy Nhơn, 

tỉnh Bình 

Định 

ubndtpqu

ynhon@q

uynhon.bi

nhdinh.go

v.vn 

3822176 quynhon.go

v.vn 

000.00.37.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Thành 

phố Quy Nhơn 

     

37.1 H08.37.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ubndtpquy

nhon@quy

nhon.binhd

inh.gov.vn  

3822176  000.01.37.H08 

37.2 H08.37.2 Phòng Nội Vụ - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanthunv

@quynhon

.binhdinh.g

ov.vn 

3821776  000.02.37.H08 

37.3 H08.37.3 Phòng Tư Pháp - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

suongntt@

quynhon.bi

nhdinh.gov

.vn 

3821329  000.03.37.H08 

37.4 H08.37.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

dungtth@q

uynhon.bin

hdinh.gov.

vn 

3811589  000.04.37.H08 

mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:ubndtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
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37.5 H08.37.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanthutnmt

@quynhon

.binhdinh.g

ov.vn 

3813704  000.05.37.H08 

37.6 H08.37.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

tructtm@q

uynhon.bin

hdinh.gov.

vn 

3548439  000.06.37.H08 

37.7 H08.37.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

phongvhtt

@quynhon

.binhdinh.g

ov.vn 

3501022  000.07.37.H08 

37.8 H08.37.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

pgd@quyn

hon.binhdi

nh.gov.vn 

3829308  000.08.37.H08 

37.9 H08.37.9 Thanh tra thành 

phố - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

tttp@quyn

hon.binhdi

nh.gov.vn 

3 828 477  000.09.37.H08 

37.10 H08.37.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

vanthupkt

@quynhon

.binhdinh.g

ov.vn 

3826866  000.10.37.H08 

37.11 H08.37.11 Phòng Quản lý đô 

thị - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

yenntn@q

uynhon.bin

hdinh.gov.

vn 

3605968  000.11.37.H08 

37.12 H08.37.12 Phòng Y tế - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

trangntt@q

uynhon.bin

hdinh.gov.

vn 

3946490  000.12.37.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Thành phố Quy 

Nhơn 

     

37.13 H08.37.20 Ban Quản lý chợ 

Đầm - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

bqlcd@qu

ynhon.binh

dinh.gov.v

n 

3823793  000.20.37.H08 

37.14 H08.37.21 Ban Quản lý chợ 

khu 6 - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

bqlck6@q

uynhon.bin

hdinh.gov.

3525474  000.21.37.H08 
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Bình Định Bình Định vn 

37.15 H08.37.22 Ban Quản lý công 

ích thành phố - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

phuongltt

@quynhon

.binhdinh.g

ov.vn 

3818989  000.22.37.H08 

37.16 H08.37.23 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

và phát triển quỹ 

đất - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

thuctt@qu

ynhon.binh

dinh.gov.v

n 

3818588  000.23.37.H08 

37.17 H08.37.26 Chi cục thống kê - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

chicucthon

gke@quyn

hon.binhdi

nh.gov.vn 

3821597  000.26.37.H08 

37.18 H08.37.28 Công an thành phố 

- Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

catp@quyn

hon.binhdi

nh.gov.vn 

3546109  000.28.37.H08 

37.19 H08.37.30 Công ty Công viên 

cây xanh và chiếu 

sáng đô thị - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ctcv@quyn

hon.binhdi

nh.gov.vn 

3820623  000.30.37.H08 

37.20 H08.37.31 Công ty Môi 

trường đô thị - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

mtdt@quy

nhon.binhd

inh.gov.vn 

3827305  000.31.37.H08 

37.21 H08.37.32 Công ty Quản lý 

sửa chữa đường 

bộ - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ctdbqn@q

uynhon.bin

hdinh.gov.

vn 

3521312  000.32.37.H08 

37.22 H08.37.33 Trung tâm Văn 

hóa-Thông tin -

Thể thao thành 

phố Quy Nhơn - 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

 3828234  000.33.37.H08 
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Tỉnh Bình Định Bình Định 

37.23 H08.37.34 Đội trật tự thành 

phố - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

dkttt@quy

nhon.binhd

inh.gov.vn 

3792173  000.34.37.H08 

37.24 H08.37.35 Hạt kiểm lâm - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

hatkl@quy

nhon.binhd

inh.gov.vn 

3833217  000.35.37.H08 

37.25 H08.37.36 Hội chữ thập đỏ - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

hctdtp@qu

ynhon.binh

dinh.gov.v

n 

3820708  000.36.37.H08 

37.26 H08.37 Hội khuyến học - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

hkhtp@qu

ynhon.binh

dinh.gov.v

n 

3829558  000.37.37.H08 

37.27 H08.37.38 Hội Luật gia - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

hlgtp@quy

nhon.binhd

inh.gov.vn 

903512539  000.38.37.H08 

37.28 H08.37.41 Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

30 Nguyễn 

Huệ, thành 

phố Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

ttbdct@qu

ynhon.binh

dinh.gov.v

n 

3827232  000.41.37.H08 

37.29 H08.37.47 Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp 

thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

 vanthuttdv

nn@quynh

on.binhdin

h.gov.vn  

3822316  000.41.37.H08 

  Các phường xã 

thuộc UBND 

Thành phố Quy 

Nhơn 

     

37.30 H08.37.71 UBND Phường Lê 

Lợi - Thành phố 

    000.71.37.H08 

mailto:vanthuttdvnn@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthuttdvnn@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthuttdvnn@quynhon.binhdinh.gov.vn
mailto:vanthuttdvnn@quynhon.binhdinh.gov.vn
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Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

37.31 H08.37.72 UBND Phường 

Hải Cảng - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

    000.72.37.H08 

37.32 H08.37.73 UBND Phường 

Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.73.37.H08 

37.33 H08.37.74 UBND Phường Lê 

Hồng Phong - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.74.37.H08 

37.34 H08.37.75 UBND Phường 

Trần Phú - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

    000.75.37.H08 

37.35 H08.37.76 UBND Phường 

Ngô Mây - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

    000.76.37.H08 

37.36 H08.37.77 UBND Phường 

Đống Đa - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

    000.77.37.H08 

37.37 H08.37.78 UBND Phường 

Quang Trung - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.78.37.H08 

37.38 H08.37.79 UBND Phường 

Ghềnh Ráng - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.79.37.H08 

37.39 H08.37.80 UBND Phường 

Nguyễn Văn Cừ - 

Thành phố Quy 

    000.80.37.H08 
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Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

37.40 H08.37.81 UBND Phường Lý 

Thường Kiệt - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.81.37.H08 

37.41 H08.37.82 UBND Phường 

Thị Nại - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

    000.82.37.H08 

37.42 H08.37.83 UBND Phường 

Nhơn Bình - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.83.37.H08 

37.43 H08.37.84 UBND Phường 

Nhơn Phú - Thành 

phố Quy Nhơn - 

Tỉnh Bình Định 

    000.84.37.H08 

37.44 H08.37.85 UBND Phường 

Bùi Thị Xuân - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.85.37.H08 

37.45 H08.37.86 UBND Phường 

Trần Quang Diệu - 

Thành phố Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

    000.86.37.H08 

37.46 H08.37.87 UBND Xã Nhơn 

Hội - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

    000.87.37.H08 

37.47 H08.37.88 UBND Xã Nhơn 

Hải - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

    000.88.37.H08 

37.48 H08.37.89 UBND Xã Nhơn 

Lý - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

    000.89.37.H08 
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Bình Định 

37.49 H08.37.90 UBND Xã Nhơn 

Châu - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

    000.90.37.H08 

37.50 H08.37.91 UBND Xã Phước 

Mỹ - Thành phố 

Quy Nhơn - Tỉnh 

Bình Định 

    000.91.37.H08 

38 H08.38 UBND Huyện 

Tây Sơn tỉnh 

Bình Định 

59 Phan 

Đình 

Phùng, thị 

trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@tayson.b

inhdinh.go

v.vn 

3880993 tayson.binh

dinh.gov.vn 

000.00.38.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện 

Tây Sơn 

     

38.1 H08.38.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

vanphong

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

3880761  000.01.38.H08 

38.2 H08.38.2 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongnoiv

u@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3580921  000.02.38.H08 

38.3 H08.38.3 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongtp@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3880218  000.03.38.H08 

38.4 H08.38.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongtckh

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3880164  000.04.38.H08 

38.5 H08.38.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongtnmt

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.05.38.H08 
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38.6 H08.38.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongldtbx

h@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.06.38.H08 

38.7 H08.38.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongvhtt

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.07.38.H08 

38.8 H08.38.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Đường Võ 

Văn Dõng, 

thị trấn Phú 

Phong 

phonggddt

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.08.38.H08 

38.9 H08.38.9 Thanh tra huyện - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Đường Bùi 

Thị Xuân, 

thị trấn Phú 

Phong 

thanhtra@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.09.38.H08 

38.10 H08.38.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongktht

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.10.38.H08 

38.11 H08.38.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongnnpt

nt@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.11.38.H08 

38.12 H08.38.12 Phòng Y tế - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

phongyt@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.12.38.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện Tây Sơn 

     

38.13 H08.38.20 Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư và Xây 

dựng - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Đường Đống 

Đa, thị trấn 

Phú Phong 

bqldadtxd

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3880450  000.20.38.H08 

38.14 H08.38.21 Ban Quản lý Cụm 

công nghiệp - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Ban Quản lý 

Cụm công 

nghiệp - 

Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

   000.21.38.H08 

38.15 H08.38.22 Ban Quản lý Rừng 

phòng hộ Tây Sơn 

Khối Phú 

Xuân, thị 

bqlrph@ 

tayson.bin

  000.22.38.H08 
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- Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

trấn Phú 

Phong 

hdinh.gov.

vn 

38.16 H08.38.23 Ban Quản lý cấp 

và thoát nước - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Khối Phú 

Văn, thị trấn 

Phú Phong 

bqlctn@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.23.38.H08 

38.17 H08.38.25 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Đường Đống 

Đa, thị trấn 

Phú Phong 

ttvhtt@tay

son.binhdi

nh.gov.vn 

  000.25.38.H08 

38.18 H08.38.26 Trung tâm phát 

triển quỹ đất - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất - 

Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

   000.26.38.H08 

38.19 H08.38.29 Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Khối Phú 

Xuân, thị 

trấn Phú 

Phong 

ttdvnn@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3880022  000.29.38.H08 

38.20 H08.38.30 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục Thường 

xuyên - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Phú 

An, xã Tây 

Xuân 

ttgdnngdtx

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.30.38.H08 

  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Tây Sơn 

     

38.21 H08.38.71 UBND Thị trấn 

Phú Phong - 

Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Khối 3, thị 

trấn Phú 

Phong 

phuphong

@ 

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3880175  000.71.38.H08 

38.22 H08.38.72 UBND Xã Tây 

Thuận - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Tiên 

Thuận, xã 

Tây Thuận 

xataythuan

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

3584352  000.72.38.H08 

38.23 H08.38.73 UBND Xã Tây 

Giang - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Tả 

Giang 2, xã 

Tây Giang 

xataygiang

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

3884317  000.73.38.H08 

38.24 H08.38.74 UBND Xã Vĩnh 

An - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Làng Giọt 1, 

xã Vĩnh An 

xavinhan@

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

6290690  000.74.38.H08 

38.25 H08.38.75 UBND Xã Tây 

Phú - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Phú 

Thịnh, xã 

Tây Phú 

xatayphu@

tayson.bin

hdinh.gov.

vn 

3880211  000.75.38.H08 

38.26 H08.38.76 UBND Xã Tây 

Xuân - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Phú 

An, xã Tây 

Phú 

xatayxuan

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

3880237  000.76.38.H08 
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38.27 H08.38.77 UBND Xã Bình 

Hòa - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn 

Trường Định 

1, xã Bình 

Hòa 

xabinhnho

a@tayson.

binhdinh.g

ov.vn  

3583497  000.77.38.H08 

38.28 H08.38.78 UBND Xã Bình 

Tân - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn An 

Hội, xã Bình 

Tân 

xabinhtan

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

  000.78.38.H08 

38.29 H08.38.79 UBND Xã Bình 

Thuận - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Thuận 

Nhứt, xã 

Bình Thuận 

xabinhthua

n@tayson.

binhdinh.g

ov.vn 

3883360  000.79.38.H08 

38.30 H08.38.80 UBND Xã Bình 

Tường - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Hòa 

Trung, xã 

Bình Tường 

xabinhtuon

g@tayson.

binhdinh.g

ov.vn 

3880232  000.80.38.H08 

38.31 H08.38.81 UBND Xã Bình 

Nghi - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn 2, xã 

Bình Nghi 

xabinhnghi

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

3882138  000.81.38.H08 

38.32 H08.38.82 UBND Xã Bình 

Thành - Huyện 

Tây Sơn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Kiên 

Long, xã 

Bình Thành 

xabinhthan

h@tayson.

binhdinh.g

ov.vn 

  000.82.38.H08 

38.33 H08.38.83 UBND Xã Tây 

Bình - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Mỹ 

An, xã Tây 

Bình 

xataybinh

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

3883367  000.83.38.H08 

38.34 H08.38.84 UBND Xã Tây An 

- Huyện Tây Sơn - 

Tỉnh Bình Định 

Thôn Trà 

Sơn, xã Tây 

An 

xatayan@t

ayson.binh

dinh.gov.v

n 

3883356  000.84.38.H08 

38.35 H08.38.85 UBND Xã Tây 

Vinh - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Nhơn 

Thuận, xã 

Tây Vinh 

xatayvinh

@tayson.bi

nhdinh.gov

.vn 

  000.85.38.H08 

38.36 H08.38.92 Hội đồng nhân 

dân - Huyện Tây 

Sơn - Tỉnh Bình 

Định 

59 Phan 

Đình Phùng, 

thị trấn Phú 

Phong, 

huyện Tây 

Sơn 

hdnd@tays

on.binhdin

h.gov.vn 

3880761  000.92.38.H08 

39 H08.39 UBND Huyện 

Tuy Phước tỉnh 

Bình Định 

290 Nguyễn 

Huệ, thị 

trấn Tuy 

Phước, 

huyện Tuy 

Phước, 

Bình Định 

vanphong

@tuyphuo

c.binhdinh

.gov.vn 

3633366 tuyphuoc.bi

nhdinh.gov.

vn 

000.00.39.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện 

Tuy Phước 

     

39.1 H08.39.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

290 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

vanthu@tu

yphuoc.bin

3633366  000.01.39.H08 

mailto:xabinhnhoa@tayson.binhdinh.gov.vn
mailto:xabinhnhoa@tayson.binhdinh.gov.vn
mailto:xabinhnhoa@tayson.binhdinh.gov.vn
mailto:xabinhnhoa@tayson.binhdinh.gov.vn
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- Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Định 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

hdinh.gov.

vn 

39.2 H08.39.2 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

290 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phongnoiv

u@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3634098  000.02.39.H08 

39.3 H08.39.3 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

427 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phongtuph

ap@tuyph

uoc.binhdi

nh.gov.vn 

3633373  000.03.39.H08 

39.4 H08.39.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

290 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phongtaich

inh@tuyph

uoc.binhdi

nh.gov.vn 

3633364  000.04.39.H08 

39.5 H08.39.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

290 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phongtaing

uyen@tuy

phuoc.binh

dinh.gov.v

n 

3633202  000.05.39.H08 

39.6 H08.39.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

03 Đô Đốc 

Lộc, thị trấn 

tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phonglaod

ong@tuyp

huoc.binhd

inh.gov.vn 

3633370  000.06.39.H08 

39.7 H08.39.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

17 Xuân 

Diệu, thị 

trấn Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

vanhoatho

ngtin@tuy

phuoc.binh

dinh.gov.v

n 

3633106  000.07.39.H08 

39.8 H08.39.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

84 Đào Tấn, 

thị trấn Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phonggiao

duc@tuyp

huoc.binhd

inh.gov.vn 

3633112  000.08.39.H08 

39.9 H08.39.9 Thanh tra huyện - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

34 Xuân 

Diệu, thị 

trấn Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

thanhtra@t

uyphuoc.bi

nhdinh.gov

.vn 

3633360  000.09.39.H08 

39.10 H08.39.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

03 Đô Đốc 

Lộc, thị trấn 

tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phongkinht

ehatang@t

uyphuoc.bi

nhdinh.gov

.vn 

3633713  000.10.39.H08 

39.11 H08.39.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

03 Đô Đốc 

Lộc, thị trấn 

tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phongnong

nghiep@tu

yphuoc.bin

hdinh.gov.

vn 

3633371  000.11.39.H08 
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39.12 H08.39.12 Phòng Y tế - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

427 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

yte@tuyph

uoc.binhdi

nh.gov.vn 

3533204  000.12.39.H08 

39.13 H08.39.25 Ban Chỉ huy quân 

sự huyện Tuy 

Phước 

Thôn Phổ 

Trạch, xã 

Phước 

Thuận, 

huyện Tuy 

Phước 

vanthubch

qs@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3621368   

 H08.39.26 Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện Tuy 

Phước 

     

39.14 H08.39.20 Trung tâm phát 

triển quỹ đất - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

    000.20.39.H08 

39.15 H08.39.23 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

17 Xuân 

Diệu, thị 

trấn Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

trungtamva

nhoa@tuy

phuoc.binh

dinh.gov.v

n 

3633607  000.23.39.H08 

39.16 H08.39.24 Hội Chữ thập đỏ 

huyện Tuy Phước 

69 Đào Tấn, 

thị trấn Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

hoichuthap

do@tuyph

uoc.binhdi

nh.gov.vn 

3834205  000.24.39.H08 

39.17 H08.39.28 Ban Quản lý nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường huyện 

Tuy Phước 

459 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

vanthubqln

s-

vsmt@tuy

phuoc.binh

dinh.gov.v

n 

3634011   

39.18 H08.39.29 Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp 

Tuy Phước 

86 Đào Tấn, 

thị trấn Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

ttdvnn@tu

yphuoc.bin

hdinh.gov.

vn 

3633034   

39.19 H08.39.30 Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư xây 

dựng và Phát triển 

Qũy đất huyện 

Tuy Phước 

381 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

banquanly

duan@tuy

phuoc.binh

dinh.gov.v

n 

3633361   
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39.20 H08.39.31 Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp – 

Giáo dục Thường 

xuyên Tuy Phước 

418 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

ttgdnn-

gdtt@tuyp

huoc.binhd

inh.gov.vn 

3633455 

 

  

  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Tuy Phước 

     

39.21 H08.39.71 UBND Thị trấn 

Tuy Phước - 

Huyện Tuy Phước 

- Tỉnh Bình Định 

371 Nguyễn 

Huệ, thị trấn 

Tuy Phước, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

tuyphuoc

@tuyphuo

c.binhdinh.

gov.vn 

3633307  000.71.39.H08 

39.22 H08.39.72 UBND Thị trấn 

Diêu Trì  - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

01 Tăng Bạt 

Hổ, thị trấn 

Diêu trì, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

dieutri@tu

yphuoc.bin

hdinh.gov.

vn 

3833245  000.72.39.H08 

39.23 H08.39.73 UBND Xã Phước 

An - Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn An 

Sơn 1, xã 

Phước An, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phuocan@t

uyphuoc.bi

nhdinh.gov

.vn 

3777160  000.73.39.H08 

39.24 H08.39.74 UBND Xã Phước 

Thành - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Cảnh 

An 1, xã 

Phước 

Thành, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phuocthan

h@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3577367  000.74.39.H08 

39.25 H08.39.75 UBND Xã Phước 

Lộc - Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Hanh 

Quang, xã 

Phước Lộc, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phuocloc@

tuyphuoc.b

inhdinh.go

v.vn 

3832155  000.75.39.H08 

39.26 H08.39.76 UBND Xã Phước 

Nghĩa - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Hưng 

Nghĩa, xã 

Phước 

Nghĩa, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phuocnghi

a@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3633346  000.76.39.H08 

39.27 H08.39.77 UBND Xã Phước 

Hiệp - Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Giang 

Bắc, xã 

Phước Hiệp, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phuochiep

@tuyphuo

c.binhdinh.

gov.vn  

3832482  000.77.39.H08 

39.28 H08.39.78 UBND Xã Phước 

Thuận - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Tân 

Thuận, xã 

Phước 

Thuận, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phuocthua

n@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3621375  000.78.39.H08 

39.29 H08.39.79 UBND Xã Phước 

Sơn - Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Thôn Phụng 

Sơn, xã 

Phước Sơn, 

phuocson

@tuyphuo

c.binhdinh.

3830118  000.79.39.H08 

mailto:phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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Định Tuy Phước, 

Bình Định 

gov.vn 

39.30 H08.39.80 UBND Xã Phước 

Hòa - Huyện Tuy 

Phước - Tỉnh Bình 

Định 

Thôn Kim 

Tây, xã 

Phước Hòa, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

phuochoa

@tuyphuo

c.binhdinh.

gov.vn 

3831327  000.80.39.H08 

39.31 H08.39.81 UBND Xã Phước 

Thắng - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Tư 

Cung, xã 

Phước 

Thắng, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phuocthan

g@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3831324  000.81.39.H08 

39.32 H08.39.82 UBND Xã Phước 

Quang - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Định 

Thiện Tây, 

xã Phước 

Quang, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phuocquan

g@tuyphu

oc.binhdin

h.gov.vn 

3835251  000.82.39.H08 

39.33 H08.39.83 UBND Xã Phước 

Hưng - Huyện 

Tuy Phước - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn An 

Cửu, xã 

Phước 

Hưng, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

phuochung

@tuyphuo

c.binhdinh.

gov.vn 

3620370  000.83.39.H08 

40 H08.40 UBND Huyện 

Vân Canh tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vân Canh, 

huyện Vân 

Canh, tỉnh 

Bình Định 

ubndhuye

nvancanh. 

@vancanh

.binhdinh.

gov.vn 

3888361 vancanh.bin

hdinh.gov.v

n 

000.00.40.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện 

Vân Canh 

     

40.1 H08.40.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện Vân Canh 

- Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

vanphong

@vancanh.

binhdinh.g

ov.vn 

3888209  000.01.40.H08 

40.2 H08.40.2 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

nv@vanca

nh.binhdin

h.gov.vn 

3888699  000.02.40.H08 

40.3 H08.40.3 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

tp@vancan

h.binhdinh.

gov.vn 

3888233  000.03.40.H08 

40.4 H08.40.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

tckh@vanc

anh.binhdi

nh.gov.vn 

3888604  000.04.40.H08 
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40.5 H08.40.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

tnmt@van

canh.binhd

inh.gov.vn 

3888469  000.05.40.H08 

40.6 H08.40.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

ldtbxh@va

ncanh.binh

dinh.gov.v

n 

3888305  000.06.40.H08 

40.7 H08.40.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

vhtt@vanc

anh.binhdi

nh.gov.vn 

3888601  000.07.40.H08 

40.8 H08.40.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

gddt@vanc

anh.binhdi

nh.gov.vn 

3888341  000.08.40.H08 

40.9 H08.40.9 Thanh tra huyện - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

thanhtra@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

842477930  000.09.40.H08 

40.10 H08.40.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

ktht@vanc

anh.binhdi

nh.gov.vn 

3888778  000.10.40.H08 

40.11 H08.40.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

nnptnt@va

ncanh.binh

dinh.gov.v

n 

3888116  000.11.40.H08 

40.12 H08.40.12 Phòng Y tế - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

yt@vancan

h.binhdinh.

gov.vn 

3888648  000.12.40.H08 

40.13 H08.40.13 Phòng Dân tộc - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

dt@vancan

h.binhdinh.

gov.vn 

3888144  000.13.40.H08 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện Vân Canh 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

    

40.14 H08.40.20 Ban quản lý rừng 

phòng hộ - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

bqlrung@v

ancanh.bin

hdinh.gov.

vn 

  000.20.40.H08 
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40.15 H08.40.22 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

ttvhtttt@va

ncanh.binh

dinh.gov.v

n 

914571377  000.22.40.H08 

40.16 H08.40.23 Hội Chữ thập đỏ - 

Huyện Vân Canh - 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

hctd@vanc

anh.binhdi

nh.gov.vn 

  000.23.40.H08 

40.17 H08.40.25 Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường 

xuyên - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

ttgdnngdtx

@vancanh.

binhdinh.g

ov.vn 

  000.25.40.H08 

40.18 H08.40.26 Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư và Xây 

dựng - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

bqldadtxd

@vancanh.

binhdinh.g

ov.vn 

3888553  000.26.40.H08 

40.19 H08.40.27 Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp - 

Huyện Vân Canh- 

Tỉnh Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

ttdvnn@va

ncanh.binh

dinh.gov.v

n 

   

40.20 H08.40.28 Công an huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

ca@vanca

nh.binhdin

h.gov.vn 

   

40.21 H08.40.29 Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Vân 

Canh, huyện 

Vân Canh, 

tỉnh Bình 

Định 

bchqs@va

ncanh.binh

dinh.gov.v

n 

   

  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Vân Canh 

     

40.22 H08.40.71 UBND Xã Canh 

Liên - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Canh Liên - 

Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

Bình Định 

canhlien@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

  000.71.40.H08 

40.23 H08.40.72 UBND Xã Canh 

Hòa - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Canh Hòa - 

Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

Bình Định 

canhhoa@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

3888216  000.72.40.H08 

40.24 H08.40.73 UBND Xã Canh 

Thuận - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Canh Thuận 

- Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

Bình Định 

canhthuan

@vancanh.

binhdinh.g

ov.vn 

3888365  000.73.40.H08 

40.25 H08.40.74 UBND Thị trấn 

Vân Canh - Huyện 

Vân Canh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn Vân 

Canh - 

Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

vancanh@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

3888557  000.74.40.H08 
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Bình Định 

40.26 H08.40.75 UBND Xã Canh 

Hiệp - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Canh Hiệp - 

Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

Bình Định 

canhhiep@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

3888376  000.75.40.H08 

40.27 H08.40.76 UBND Xã Canh 

Hiển - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Canh Hiển - 

Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

Bình Định 

canhhien@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

  000.76.40.H08 

40.28 H08.40.77 UBND Xã Canh 

Vinh - Huyện Vân 

Canh - Tỉnh Bình 

Định 

Canh Vinh - 

Huyện Vân 

Canh - Tỉnh 

Bình Định 

canhvinh@

vancanh.bi

nhdinh.gov

.vn 

3889513  000.77.40.H08 

41 H08.41 UBND Huyện 

Vĩnh Thạnh tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh 

Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@vinhtha

nh.binhdi

nh.gov.vn 

3886887 vinhthanh.b

inhdinh.gov

.vn 

000.00.41.H08 

  Cơ quan chuyên 

môn thuộc 

UBND Huyện 

Vĩnh Thạnh 

   vinhthanh.bi

nhdinh.gov.v

n 

 

41.1 H08.41.1 Văn Phòng 

HĐND và UBND 

- Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

vanphong

@vinhthan

h.binhdinh.

gov.vn  

3886887  000.01.41.H08 

41.2 H08.41.2 Phòng Nội Vụ - 

Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

noivu@vin

hthanh.bin

hdinh.gov.

vn  

3886245  000.02.41.H08 

41.3 H08.41.3 Phòng Tư Pháp - 

Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

tuphap@vi

nhthanh.bi

nhdinh.gov

.vn  

3886211  000.03.41.H08 

41.4 H08.41.4 Phòng Tài Chính - 

Kế Hoạch - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

taichinh@

vinhthanh.

binhdinh.g

ov.vn  

3886353  000.04.41.H08 

41.5 H08.41.5 Phòng Tài Nguyên 

và Môi Trường - 

Huyện Vĩnh 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

tainguyen

@vinhthan

h.binhdinh.

3886655  000.05.41.H08 

mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:noivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:taichinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:taichinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:taichinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:taichinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tainguyen@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tainguyen@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:tainguyen@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

gov.vn  

41.6 H08.41.6 Phòng Lao động - 

Thương Binh và 

Xã hội - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

laodong@

vinhthanh.

binhdinh.g

ov.vn  

3886366  000.06.41.H08 

41.7 H08.41.7 Phòng Văn hóa - 

Thông tin - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

vanhoatho

ngtin@vin

hthanh.bin

hdinh.gov.

vn  

3886385  000.07.41.H08 

41.8 H08.41.8 Phòng Giáo dục - 

Đào Tạo - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

giaoduc@v

inhthanh.bi

nhdinh.gov

.vn  

6275275  000.08.41.H08 

41.9 H08.41.9 Thanh tra huyện - 

Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

thanhtra@

vinhthanh.

binhdinh.g

ov.vn  

3886392  000.09.41.H08 

41.10 H08.41.10 Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

kinhte@vi

nhthanh.bi

nhdinh.gov

.vn  

3786789  000.10.41.H08 

41.11 H08.41.11 Phòng Nông 

nghiệp - Phát triển 

nông thôn - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

nongnghie

p@vinhtha

nh.binhdin

h.gov.vn  

3886496  000.11.41.H08 

41.12 H08.41.12 Phòng Y tế - 

Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

yte@vinht

hanh.binhd

inh.gov.vn  

3786149  000.12.41.H08 

41.13 H08.41.13 Phòng Dân tộc - 

Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

dantoc@vi

nhthanh.bi

nhdinh.gov

.vn  

3786663  000.13.41.H08 

mailto:tainguyen@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:laodong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:laodong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:laodong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:laodong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:vanhoathongtin@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:giaoduc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:giaoduc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:giaoduc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:giaoduc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:thanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:kinhte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:kinhte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:kinhte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:kinhte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:nongnghiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:nongnghiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:nongnghiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:nongnghiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:yte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:dantoc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:dantoc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:dantoc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:dantoc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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Bình Định 

  Đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND 

Huyện Vĩnh 

Thạnh 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

    

41.14 H08.41.20 Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện 

Vĩnh Thạnh tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

bqlrph@vi

nhthanh.bi

nhdinh.gov

.vn  

3786710  000.20.41.H08 

41.15 H08.41.21 Ban Quản lý Dự 

án Đầu tư Xây 

dựng - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

bqlda@vin

hthanh.bin

hdinh.gov.

vn  

3886325   

41.16 H08.41.23 Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp 

huyện Vĩnh Thạnh 

tỉnh Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

ttdvnn@vi

nhthanh.bi

nhdinh.gov

.vn  

3886224   

41.17 H08.41.25 Chi cục Thống kê 

- Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

chicucthon

gke@vinht

hanh.binhd

inh.gov.vn  

3886387   

41.18 H08.41.28 Trung tâm Văn 

hóa Thông tin - 

Thể thao - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

trungtamv

htt@vinhth

anh.binhdi

nh.gov.vn  

3786759  Sát nhập giữa 

Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin 

- Thể thao với 

Đài Truyền 

thanh 

41.19 H08.41.29 Công ty Cổ phần 

tổng hợp Vĩnh 

Thạnh - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

Thị trấn 

Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh 

Bình Định 

ctythvinhth

anh@vinht

hanh.binhd

inh.gov.vn  

866965157  000.29.41.H08 

  Các xã thuộc 

UBND Huyện 

Vĩnh Thạnh 

     

44.20 H08.41.71 UBND Thị trấn 

Vĩnh Thạnh - 

Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

    000.71.41.H08 

mailto:bqlrph@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlrph@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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mailto:bqlda@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlda@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlda@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:bqlda@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdvnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdvnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdvnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:ttdvnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:chicucthongke@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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mailto:trungtamvhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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mailto:trungtamvhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
mailto:ctythvinhthanh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
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Định 

44.20 H08.41.72 UBND Xã Vĩnh 

Quang - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

    000.72.41.H08 

44.22 H08.41.73 UBND Xã Vĩnh 

Thịnh - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

    000.73.41.H08 

44.23 H08.41.74 UBND Xã Vĩnh 

Hảo - Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

    000.74.41.H08 

44.24 H08.41.75 UBND Xã Vĩnh 

Hòa - Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

    000.75.41.H08 

44.25 H08.41.76 UBND Xã Vĩnh 

Thuận - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

    000.76.41.H08 

44.26 H08.41.77 UBND Xã Vĩnh 

Sơn - Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

    000.77.41.H08 

44.27 H08.41.78 UBND Xã Vĩnh 

Kim - Huyện Vĩnh 

Thạnh - Tỉnh Bình 

Định 

    000.78.41.H08 

44.28 H08.41.79 UBND Xã Vĩnh 

Hiệp - Huyện 

Vĩnh Thạnh - Tỉnh 

Bình Định 

    000.79.41.H08 
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PHỤ LỤC III 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định) 

STT Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ 

quan, đơn vị 

Email Số điện 

thoại 

(0256) 

Mã định 

danh đã 

cấp theo 

QCVN102

:2016/BTT

TT 

 H08.10 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Bình Định 

    

1 H08.10.22 Chi cục Kiểm Lâm - 

Tỉnh Bình Định 

Số 24 Lê Hồng 

Phong, TP. Quy 

Nhơn,  tỉnh Bình 

Định 

cckl@snnptnt.

binhdinh.gov.

vn  

3826722 000.22.10.

H08 

1.1 H08.10.22.1 Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tuy Phước 

thành phố Quy Nhơn – 

Tỉnh Bình Định 

Thôn Ngọc Thạnh 

2, xã Phước An, 

huyện Tuy Phước, 

Tỉnh Bình Định 

vthkltpqn@sn

nptnt.binhdinh

.gov.vn  

3833217  

1.2 H08.10.22.2 Hạt Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn – Tỉnh Bình 

Định 

369 Võ Nguyên 

Giáp, Phường Nhơn 

Hòa, Thị xã An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 

vthklan@snnp

tnt.binhdinh.g

ov.vn  

3838584  

1.3 H08.10.22.3 Hạt Kiểm lâm thị xã 

Hoài Nhơn – Tỉnh 

Bình Định 

220 Quang Trung,  

Phường Bồng Sơn, 

Thị xã hoài Nhơn,  

tỉnh bình định 

vthklhn@snnp

tnt.binhdinh.g

ov.vn  

3861713  

1.4 H08.10.22.4 Hạt Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn – Tỉnh Bình 

Định 

420 Quang Trung, 

thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn 

vthklts@snnpt

nt.binhdinh.go

v  

3880161  

1.5 H08.10.22.5 Hạt Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân – Tỉnh Bình 

Định 

134 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn 

Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân 

hklhha@snnpt

nt.binhdinh.go

v.vn  

3870267  

1.6 H08.10.22.6 Hạt Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ – Tỉnh Bình 

Định 

Thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, 

Bình Định. 

vthklpm@snn

ptnt.binhdinh.

gov.vn  

6537599  

1.7 H08.10.22.7 Hạt Kiểm lâm huyện 

Vân Canh – Tỉnh Bình 

Định 

Khu phố Hiệp Hội, 

thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

vthklvc@snnp

tnt.binhdinh.g

ov.vn  

3888312  

1.8 H08.10.22.8 Hạt Kiểm lâm huyện 

An Lão – Tỉnh Bình 

Định 

thôn 2, thị trấn An 

Lão, huyện An lão, 

tỉnh Bình Định 

vthklal@snnpt

nt.binhdinh.go

v.vn  

3875325  

1.9 H08.10.22.9 Hạt Kiểm lâm huyện 

Phù Cát – Tỉnh Bình 

Định 

thôn Hoà Hội, xã 

Cát Hanh, huyện 

Phù Cát,tỉnh Bình 

vthklpc@snnp

tnt.binhdinh.g

ov.vn  

3850470  

mailto:cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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mailto:vthklan@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklan@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklan@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklhn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklhn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklhn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklts@snnptnt.binhdinh.gov
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mailto:hklhha@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hklhha@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklpm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklpm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklpm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklvc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklvc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklvc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklal@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklal@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklal@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklpc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklpc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklpc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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Định 

1.10 H08.10.22.10 Hạt Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh – Tỉnh 

Bình Định 

Khu phố Định Tố, 

TT. Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh 

vthklvt@snnpt

nt.binhdinh.go

v.vn  

3886346  

1.11 H08.10.22.11 Đội Kiểm lâm cơ động 

và Phòng cháy chữa 

cháy rừng – Tỉnh Bình 

Định 

Tổ 1,khu vực 

8,phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy 

Nhơn 

vtdklcd@snnp

tnt.binhdinh.g

ov.vn  

2211484  

2 H08.10.49 Ban Quản lý rừng đặc 

dụng An Toàn - Tỉnh 

Bình Định 

Thôn 2, An Toàn, 

An Lão, Bình Định 

bqlrddat@snn

ptnt.binhdinh.

gov.vn  

 000.49.10.

H08 

2.1 H08.10.49.1 Hạt Kiểm lâm rừng 

Đặc dụng An toàn – 

Tỉnh Bình Định 

Thôn 2, An Toàn, 

An Lão, Bình Định 

vthklat@snnpt

nt.binhdinh.go

v.vn  

  

3 H08.10.50 Trung tâm Giống 

nông nghiệp – Tỉnh 

Bình Định 

91/1 Nguyễn Thái 

Học, p. Ngô Mây, 

TP. Quy Nhơn,  

tỉnh Bình Định 

ttgnn@snnptn

t.binhdinh.gov

.vn  

3520570  

3.1 H08.10.50.1 Trạm thực nghiệm nuôi 

trồng thủy sản – Tỉnh 

Bình Định 

Thôn Lộc Thái, xã 

Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, Bình Định 

tnntts@snnptn

t.binhdinh.gov

.vn  

3858241  

3.2 H08.10.50.2 Trạm Giống gia súc 

Long Mỹ – Tỉnh Bình 

Định 

Xóm 1, thôn Long 

Thành, xã Phước 

Mỹ, Quy Nhơn, 

Bình Định 

gslm@snnptnt

.binhdinh.gov.

vn  

3549068  
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